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ĐỀ ÁN

THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN BIÊN


CHƯƠNG I

PHẦN MỞ ĐẦU

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Bước vào thế kỷ XXI, trong bối cảnh quốc tế hóa, hội nhập toàn cầu hóa và hình thành nền kinh tế tri thức, công cuộc đổi mới giáo dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có vai trò, vị trí rất quan trọng. Thế giới đang hướng tới cuộc cách mạng công nghiệp, lấy tri thức làm động lực phát triển. Trình độ đổi mới và ứng dụng tri thức quyết định trình độ phát triển của mỗi quốc gia. Khoa học - công nghệ trở thành động lực cơ bản của sự phát triển kinh tế - xã hội. Sự phát triển của khoa học công nghệ đã làm thay đổi mạnh mẽ nội dung, phương pháp giáo dục trong các nhà trường, đồng thời đòi hỏi giáo dục phải cung cấp được nguồn nhân lực có trình độ cao.

Nước ta đang bước vào giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trong bối cảnh khoa học - công nghệ đang phát triển nhanh, mạnh. Phát triển kinh tế - xã hội đặt ra yêu cầu nền giáo dục Việt Nam tạo ra lớp người lao động mới có khả năng làm chủ khoa học - công nghệ hiện đại. Chất lượng giáo dục phải hướng vào “phát triển người”, “phát triển nguồn nhân lực”, hình thành những năng lực cơ bản mà xã hội đòi hỏi phải có. Vì vậy, Đảng và Nhà nước đặc biệt coi trọng nhân tố con người; coi phát triển con người vừa là động lực, vừa là mục tiêu của sự phát triển kinh tế - xã hội. Trong công cuộc đổi mới đất nước, Đảng ta đã khẳng định: “Phát triển giáo dục và đào tạo cùng với phát triển khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu”. Như vậy, giáo dục và đào tạo được xem là cơ sở của sự phát triển nguồn nhân lực và cũng là con đường cơ bản để phát huy nguồn lực con người. 

Để nguồn lực con người được phát huy hiệu quả, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; để những thành quả của nền kinh tế - xã hội trở thành động lực, là điều kiện phát huy nguồn lực con người thì công tác đào tạo nguồn nhân lực phải được quy hoạch trong quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, của tỉnh và từng địa phương.

Trong hơn 60 năm thành lập, tỉnh Điện Biên đã và đang từng bước nỗ lực phát triển kinh tế - xã hội, củng cố giữ vững quốc phòng - an ninh, nâng cao vị thế của mảnh đất lịch sử với chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Bên cạnh những thuận lợi, cũng đặt ra cho tỉnh những thách thức mới, trong đó có yêu cầu đẩy nhanh nhịp độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế; tạo bước tiến rõ rệt về chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của các sản phẩm hàng hoá. Để giải quyết yêu cầu đó, đòi hỏi tỉnh Điện Biên phải tăng cường đào tạo nguồn nhân lực có trình độ, phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Công tác đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực luôn được Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên và các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện. Để đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực trong thời gian tới, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Điện Biên quyết tâm xây dựng một trường đại học tại tỉnh Điện Biên. Coi đây là yếu tố quan trọng, giúp Điện Biên chủ động về nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn kỹ thuật cơ bản, làm chủ kỹ năng nghề nghiệp, thích ứng với thị trường lao động, phục vụ tốt yêu cầu phân công lao động và chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong từng thời kỳ, đảm bảo phát triển bền vững.
Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên và trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên là những cơ sở đào tạo uy tín của tỉnh. Hai trường có năng lực đào tạo với nhiều ngành học và cấp học khác nhau, đã có những đóng góp chủ đạo trong phát triển nguồn nhân lực của tỉnh và các tỉnh lân cận suốt 50 năm qua. Do vậy, việc xây dựng trường Đại học Điện Biên trên cơ sở sáp nhập và nâng cấp hai trường trong giai đoạn này là một chủ trương đúng đắn và khả thi. Đây sẽ là trường đại học đa cấp, đa ngành, đa lĩnh vực, đồng thời là trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ gắn với nhu cầu thực tiễn của tỉnh, khu vực và góp phần thúc đẩy, tăng cường quan hệ hợp tác đào tạo giữa tỉnh Điện Biên với các tỉnh Bắc Lào, một số tỉnh của Thái Lan và tỉnh Vân Nam Trung Quốc.
Ngày 13/10/2006, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 230/2006/QĐ-TTg, phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Điện Biên thời kỳ 2006 - 2020. Theo đó, tỉnh Điện Biên phải tăng cường năng lực đào tạo của các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trên địa bàn, tiến tới thành lập trường Đại học đa ngành.
Ngày 27/07/2007, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 121/2007/QĐ-TTg, về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các trường đại học và cao đẳng giai đoạn 2006-2020. Theo đó, đến năm 2020, vùng Tây Bắc có khoảng 10 trường, bao gồm 03 trường đại học và 07 trường cao đẳng. Ngày 26/6/2013, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 37/2013/QĐ-TTg, về việc điều chỉnh quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006-2020. Theo đó, đến năm 2020, vùng Trung du và miền núi phía Bắc có khoảng 57 trường, bao gồm 15 trường đại học và 42 trường cao đẳng; ưu tiên thành lập mới ở các địa bàn chiến lược thuộc miền núi và trung du phía Bắc.

Như vậy, Đề án thành lập trường Đại học Điện Biên phù hợp với Quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006-2020, phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Điện Biên đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đề án thành lập trường Đại học Điện Biên cũng phù hợp với Quy hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Điện Biên giai đoạn 2008-2015, định hướng đến năm 2020.

II. NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

1. Luật Giáo dục năm 2005; Nghị định số 75/NĐ-CP, ngày 02/8/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục số 44/2009/QH11.

2. Luật Giáo dục Đại học ngày 18/6/2012;
3. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI;

4. Nghị quyết Trung ương 2 (khóa VIII) về định hướng chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hoá và nhiệm vụ đến năm 2000; Thông báo số 242-TB/TW, ngày 15/4/2009 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 (Khoá VIII), phương hướng phát triển giáo dục và đào tạo từ nay đến năm 2020”;

5. Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;
6. Nghị quyết số 14/NQ-CP, ngày 02/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam;

7. Nghị quyết số 44/NQ-CP, ngày 09/6/2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;
8. Quyết định số 230/2006/QĐ-TTg, ngày 13/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ, về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Điện Biên thời kỳ 2006-2020;

9. Quyết định số 121/2007/QĐ-TTg, ngày 27/07/2007 của Thủ tướng Chính phủ, về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các trường đại học và cao đẳng giai đoạn 2006-2020; 
10. Quyết định số 37/2013/QĐ-TTg, ngày 26/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ, về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006-2020;

11. Quyết định số 1216/QĐ-TTg, ngày 22/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020;

12. Quyết định số 1064/QĐ-TTg, ngày 08/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Trung du và miền núi; 

13. Quyết định số 64/2013/QĐ-TTg, ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành điều kiện và thủ tục thành lập hoặc cho phép thành lập, cho phép hoạt động đào tạo, đình chỉ hoạt động đào tạo, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học, học viện;

14. Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 05/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ, về nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; 
15. Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg, ngày 10/12/2014 của Thủ tuớng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường Đại học;

16. Quyết định số 2635/QĐ-BGDĐT, ngày 25/7/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kế hoạch hành động của ngành giáo dục triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;
17. Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 01/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học;

18. Thông tư số 08/2011/ TT-BGDĐT, ngày 17/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng;

19. Quyết định số 6639/QĐ-BGDĐT, ngày 29/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Giáo dục giai đoạn 2011-2020;

20. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XII; 

21. Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 23/3/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Điện Biên đến năm 2015, định hướng đến năm 2020;

22. Quyết định số 31/QĐ-UBND, ngày 14/01/2009 của UBND tỉnh Điện Biên, về việc phê duyệt quy hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Điện Biên giai đoạn 2008 - 2015 và định hướng đến năm 2020;

23. Quyết định số 986/QĐ-UBND, ngày 31/10/2012 của UBND tỉnh Điện Biên về việc Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Điện Biên giai đoạn 2011-2020.


CHƯƠNG II
SỰ CẦN THIẾT PHẢI THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN BIÊN

I. TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ CỦA TỈNH ĐIỆN BIÊN

1. Điều kiện tự nhiên

1.1. Vị trí địa lý: là tỉnh miền núi cao, biên giới với diện tích tự nhiên 9.562,9 km2 và cách thủ đô Hà Nội 500km về phía Tây. Phía Bắc giáp tỉnh Lai Châu, phía Đông và Đông Bắc giáp tỉnh Sơn La, phía Tây Bắc giáp tỉnh Vân Nam nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, phía Tây và Tây Nam giáp với nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào. Điện Biên có vị trí quan trọng về Quốc phòng - An ninh trong khu vực Tây Bắc và là tỉnh có đường biên giới với hai Quốc gia, trong đó: 360 km đường biên tiếp giáp với nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào và 40,8 km đường biên tiếp giáp với nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Tỉnh có 10 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 01 thành phố, 01 thị xã và 08 huyện (trong đó có 05 huyện nghèo và 02 huyện được hưởng chính sách đầu tư như các huyện nghèo) với 130 xã, phường, thị trấn.

1.2. Đặc điểm địa hình: địa hình khá hiểm trở, ngoài lòng chảo Điện Biên và một số khu vực thuộc thuộc huyện Mường Ảng, Tuần Giáo, cao nguyên ở Mường Nhé, Tủa Chùa... địa hình tương đối bằng phẳng, còn hầu hết là địa hình đồi núi dốc, hiểm trở và chia cắt nên gặp rất nhiều khó khăn trong việc phát triển sản xuất, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế và xã hội, nhất là mạng lưới giao thông kết nối và tổ chức các điểm dân cư xã hội.

1.3. Khí hậu: khí hậu nhiệt đới gió mùa núi cao, mùa đông tương đối lạnh và ít mưa, mùa hạ nóng, mưa nhiều với các đặc tính diễn biến bất thường, phân hoá đa dạng, ít chịu ảnh hưởng của bão, chịu ảnh hưởng của gió tây khô và nóng. Nhiệt độ trung bình hàng năm từ 210C- 230C, lượng mưa trung bình từ 1.700 mm - 2.500 mm, độ ẩm trung bình từ 83% - 85%.

1.4. Thủy văn: nằm ở thượng nguồn của 3 hệ thống sông chính là sông Đà, sông Mã và sông Mê Kông. Đặc điểm chung của các sông suối trong tỉnh là có độ dốc lớn, lắm thác nhiều ghềnh, ngoài ý nghĩa sinh thái và phục vụ sản xuất, đời sống, còn chứa đựng nhiều tiềm năng phát triển thuỷ điện. Tuy nhiên lưu lượng dòng chảy phân bố không đều trong năm, chủ yếu tập trung vào mùa lũ bắt đầu từ tháng 6 và kết thúc vào tháng 10, chiếm khoảng 75-80% tổng lượng dòng chảy của năm gây lũ, lụt, sạt lở, ngược lại vào mùa khô lưu lượng bị giảm thấp, 90% hệ thống sông suối trên địa bàn hầu như bị cạn kiệt.

2. Tài nguyên thiên nhiên

2.1. Tài nguyên đất: các nhóm đất chính là nhóm đất phù sa, nhóm đất đen, nhóm đất mùn vàng đỏ trên núi. Những loại đất này rất phù hợp để phát triển các loại cây lương thực, hoa màu và cây công nghiệp ngắn ngày, trồng và khoanh nuôi tái sinh rừng. Toàn tỉnh có diện tích đất tự nhiên là 956.290,37 ha; đất đang sử dụng vào sản xuất nông, lâm nghiệp là 782.533,27 ha chiếm 81,83% tổng diện tích, trong đó: đất sử dụng vào sản xuất nông nghiệp là 143.420,17 ha, chiếm 15,00%; đất lâm nghiệp có rừng là 637.817,34 ha, chiếm 66,70%  diện tích tự nhiên; đất mặt nước nuôi trồng thủy sản là 1.232,51 ha, chiếm 0,13%. Đất chưa sử dụng còn rất lớn với 148.562,11 ha chiếm 15,54% tổng diện tích đất tự nhiên, hầu hết là đất dốc chỉ thích hợp để sản xuất lâm nghiệp nhưng được xác định là nguồn tài nguyên quý giá, một thế mạnh cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2.2. Tài nguyên nước: với lượng mưa hàng năm khá lớn, hệ thống ao hồ và sông suối nhiều. Toàn tỉnh có hơn 10 hồ lớn và hơn 1.000 sông suối lớn nhỏ phân bố tương đối đồng đều nên nguồn nước mặt ở Điện Biên rất phong phú, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển sản xuất nông nghiệp với việc đa dạng hóa cây trồng vật nuôi, phát triển du lịch nghỉ dưỡng, công nghiệp chế biến nước tinh khiết tại các khu suối khoáng, du lịch văn hóa dọc theo sông Đà, phát triển thủy điện…. Tuy nhiên, đa số sông suối phân bố ở địa bàn thượng lưu, độ dốc cao, dòng chảy lớn, mặt nước thấp so với địa bàn canh tác do vậy điều kiện khai thác cho sử dụng vào sản xuất nông nghiệp bị hạn chế. 

2.3. Tài nguyên rừng: toàn tỉnh có 348.049 ha rừng, đạt tỷ lệ che phủ 41,58% với nhiều loại gỗ quý hiếm, giá trị kinh tế cao như: Lát, Trò chỉ, Nghiến, Táu, Pơmu…; ngoài ra còn có các loại cây đặc sản khác như: Cánh kiến đỏ, Song mây… Không chỉ có nhiều loại thực vật quý hiếm, hệ động vật rừng có nhiều loài quý hiếm với khoảng 59 loài thú, 185 loài chim, 36 loài bò sát, 11 loài lưỡng cư. Song những năm gần đây, do vấn đề bùng nổ dân số, nạn du canh du cư tự do, người dân thiếu ý thức bảo vệ môi trường... đã khiến diện tích rừng và chất lượng rừng bị suy giảm đáng kể. Vì vậy, việc bảo vệ nghiêm ngặt các loài thực vật, động vật là vấn đề có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ đa dạng tài nguyên sinh vật để phát triển bền vững ở Điện Biên.

2.4. Tài nguyên khoáng sản: tài nguyên khoáng sản ở Điện Biên khá phong phú, nhiều loại có tiềm năng khai thác lớn có thể phát triển các ngành công nghiệp khai khoáng hướng đến thị trường trong nước và xuất khẩu. Tuy nhiên, công tác thăm dò, tìm kiếm và đánh giá trữ lượng còn nhiều hạn chế, nhiều mỏ chưa được đánh giá cụ thể, phân bố ở vị trí khó khai thác, giao thông đi lại khó khăn, việc khai thác mới chỉ là bước đầu, hiệu quả chưa cao. Do vậy, trong thời gian tới cần phải tiến hành điều tra khảo sát kỹ nguồn tài nguyên này để xây dựng kế hoạch khai thác phục vụ phát triển công nghiệp và bảo vệ môi trường.
3. Tiềm năng kinh tế

3.1. Tiềm năng về thương mại và du lịch: là tỉnh giàu tiềm năng du lịch, đặc biệt là lĩnh vực văn hoá - lịch sử. Nổi bật nhất là hệ thống quần thể di tích lịch sử chiến thắng Điện Biên Phủ, là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá để phát triển du lịch của tỉnh Điện Biên và của cả nước. Tỉnh có 18 dân tộc, mỗi dân tộc có sắc thái văn hóa riêng rất đa dạng, điển hình là dân tộc Thái, dân tộc Mông với những nét văn hoá đặc trưng riêng, gồm cả văn hoá vật thể và văn hoá phi vật thể, rất thích hợp để phát triển du lịch văn hoá. Bên cạnh đó, Điện Biên còn có nhiều hang động, nguồn nước khoáng và hồ nước tạo thành nguồn tài nguyên du lịch thiên nhiên phong phú như: Rừng nguyên sinh Mường Nhé; các hang động tại Pa Thơm, Na Ư huyện Điện Biên, Thẩm Púa huyện Tuần Giáo; các suối khoáng nóng Hua Pe, U Va; các hồ Pá Khoang, Pe Luông, Huổi Phạ, … tạo điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch sinh thái.
3.2. Tiềm năng về Nông, Lâm, Ngư nghiệp: bên cạnh diện tích đất chưa sử dụng lớn, với tình hình khí hậu, thời tiết, thổ nhưỡng phong phú, đa dạng là điều kiện thuận lợi để phát triển nhiều loại nông, lâm sản hàng hóa có giá trị kinh tế cao như lúa gạo đặc sản ở cánh đồng Mường Thanh; ngô, đậu tương ở Tuần Giáo; chè Tuyết San ở Tùa Chùa, Pú Nhi huyện Điện Biên Đông, Mường Phăng huyện Điện Biên; Cà phê ở huyện Điện Biên, huyện Mường Ảng; chăn nuôi đại gia súc ở địa bàn huyện Mường Nhé, khu vực Si Pa Phìn huyện Mường Chà. Phát triển rừng sản xuất với các loại cây Cao su, Thông, Cọ khiết, nguyên liệu gỗ ván dăm, bột giấy với diện tích quy hoạch 289.000 ha. Đây là tiềm năng để khai thác, phát triển nền nông nghiệp đa dạng với chất lượng cao gắn với công nghiệp chế biến.

3.3. Tiềm năng về Công nghiệp: Tiềm năng khai khoáng phát triển công nghiệp là rất lớn do có nguồn tài nguyên khoáng sản tương đối đa dạng về chủng loại. Một số loại khoáng sản có chất lượng tương đối tốt, trữ lượng cho phép khai thác với quy mô nhỏ như: than, quặng sắt, quặng bô xít, đồng, chì và các loại đá làm vật liệu xây dựng. Do đặc điểm của địa hình, độ dốc sông suối lớn, lưu lượng dòng chảy mạnh nên có tiềm năng thủy điện khá phong phú và đa dạng về quy mô.
3.4. Phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm sản: có điều kiện thuận lợi về đất đai để phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp cùng với hệ thống giao thông được nâng cấp hoàn thiện là những cải thiện đáng kể để nâng cao lợi thế cạnh tranh của Điện Biên trong phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm sản với các dự án tiềm năng như: chế biến gạo đặc sản xuất khẩu gắn với canh tác trên cánh đồng Mường Thanh; chế biến các sản phẩm từ gỗ gắn với phát triển rừng nguyên liệu; chế biến các loại nông, lâm sản khác như chè, cà phê, cao su,...

4. Những lợi thế so sánh

Điện Biên là tỉnh có đường biên giới với 2 quốc gia Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, là cầu nối thuận lợi của khu vực Bắc bộ với các tỉnh Bắc Lào và Tây Nam Trung Hoa. Đây là lợi thế để tỉnh mở rộng phát triển kinh tế - xã hội trong khuôn khổ hợp tác ngày càng rộng mở với các nước trong khu vực.

Bên cạnh tuyến đường quốc lộ đã được đầu tư nâng cấp, Điện Biên là tỉnh duy nhất trong khu vực miền núi phía Bắc có sân bay được quy hoạch là sân bay Quốc tế tiểu vùng hiện đang khai thác đường bay Hà Nội - Điện Biên với tần suất 2 chuyến/ngày.
Địa bàn tỉnh gắn với nhiều di tích có giá trị lịch sử, văn hoá và du lịch, trong đó đáng chú ý là Di tích Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm Châu, chấn động địa cầu", là di tích cấp Quốc gia đặc biệt và nhiều danh lam thắng cảnh gắn với nền văn hoá truyền thống của các dân tộc anh em. Đây là lợi thế lớn để tỉnh phát triển mạnh ngành du lịch, dịch vụ.

Tỉnh có địa bàn rộng, nhiều sông suối chia cắt, giao thông đi lại khó khăn dân cư sống không tập trung. Khoảng cách giữa tỉnh Điện Biên với Hà Nội và các tỉnh vùng Đồng bằng, Trung du, nơi có nhiều trường đại học rất xa, đi lại không thuận lợi. Nếu trường đại học được thành lập tại tỉnh Điện Biên sẽ là điều kiện thuận lợi để thu hút người học.
Tỉnh có diện tích đất rộng, trù phú và đa dạng. Đây chính là tiềm năng, lợi thế để tỉnh tập trung phát triển kinh tế trang trại, kinh tế vùng và đầu tư, phát triển nông, lâm nghiệp (trồng rừng, trồng cây công nghiệp…). Tỉnh còn có cánh đồng Mường Thanh đất đai màu mỡ, được coi là vựa lúa của vùng Tây Bắc.
Điện Biên là tỉnh có nguồn nhân lực dồi dào đang trong thời kỳ dân số vàng với số lao động trong độ tuổi cao, chiếm trên 58% dân số toàn tỉnh. Đây là tiềm năng lợi thế lớn trong quá trình phát triển kinh tế.
II. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH ĐIỆN BIÊN GIAI ĐOẠN 2010-2015
1. Về kinh tế 

Tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh bình quân cả thời kỳ 2011-2015 tăng 9,11%/năm, nâng mức thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 1.117 USD, bằng khoảng 55% so với trung bình cả nước. Trong đó: Nhịp độ phát triển bình quân thời kỳ 2011-2015 các khu vực nông lâm nghiệp - thủy sản, công nghiệp - xây dựng, dịch vụ lần lượt là 4,41%/năm; 8,05%/năm và 12,57%/năm. 

 Cơ cấu kinh tế đã cơ bản chuyển dịch theo hướng xác định, đến năm 2015 tỷ trọng khu vực nông lâm nghiệp chiếm 23,79%, giảm 6,06%; công nghiệp - xây dựng 31,2%, tăng 1,11%; các ngành dịch vụ 45,01%, tăng 4,95% so với năm 2010.

 Thu ngân sách trên địa bàn đến năm 2015 đạt 749 tỷ đồng, (trong đó, thu nội địa đạt 705 tỷ đồng), tăng bình quân 21,28%/năm; tỷ lệ huy động ngân sách trong GRDP đạt khoảng 8,7%.

Tổng kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn năm 2015 đạt 36 triệu USD, nhịp độ tăng trưởng bình quân 22,03%/năm; trong đó xuất khẩu đạt 27 triệu USD (xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ địa phương 18 triệu USD), nhập khẩu 9 triệu USD.

Tổng mức đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2011-2015 là 33.734 tỷ đồng, tăng gấp 2,54 lần so với giai đoạn 2006-2010.

2. Về xã hội

 Quy mô dân số năm 2014 của tỉnh Điện Biên là 534.772 người, tỷ lệ tăng dân bình quân mỗi năm là 1,63%. Dân số trong độ tuổi lao động là 297.026 người, chiếm 58,0% tổng dân số. Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo đạt 20,6%; tỷ lệ lao động có việc làm chiếm 94,6%.
Toàn tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học - chống mù chữ, phổ cập giáo dục THCS; tiếp tục thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2. Huy động trẻ từ 3-5 tuổi đến lớp mẫu giáo đạt 93,3%; học sinh 6-10 tuổi đến trường đạt 99,2%; học sinh 11-14 tuổi đi học THCS đạt 90,2%; học sinh 15-18 tuổi đi học THPT đạt 55,2%.

Toàn tỉnh bình quân có 10,8 bác sĩ/1 vạn dân; tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi tiêm đầy đủ 7 loại vắc xin đạt 94%; tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn 19,3%; nâng tỷ lệ xã có bác sĩ lên 60%. Bình quân có 30,1 giường bệnh/1 vạn dân, 25% số xã, phường, thị trấn đạt chuẩn Quốc gia về y tế theo tiêu chí mới giai đoạn 2011-2015.

 Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 4,4% mỗi năm; tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh (theo chuẩn nghèo Quốc gia giai đoạn 2011-2015) giảm xuống còn 28,01%, (riêng 5 huyện nghèo còn khoảng 44%) năm 2015.

III. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH ĐIỆN BIÊN ĐẾN NĂM 2020
1. Phương hướng chung

Tiếp tục đổi mới nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, năng lực quản lý, điều hành của các cấp chính quyền; phát huy truyền thống và sức mạnh đoàn kết các dân tộc; nâng cao hiệu quả khai thác sử dụng nguồn lực đầu tư để đẩy mạnh tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Quan tâm chăm lo phát triển toàn diện văn hóa - xã hội; đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Cơ bản đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển. Giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và chủ quyền biên giới quốc gia. Tăng cường bảo vệ phát triển rừng, cải thiện và bảo vệ môi trường sinh thái. Phấn đấu đưa Điện Biên trở thành tỉnh có trình độ phát triển trung bình trong khu vực vào năm 2020.
2. Một số mục tiêu chủ yếu đến năm 2020

2.1. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân thời kỳ 2016-2020 đạt khoảng 8,5%/năm, nâng mức thu nhập bình quân đầu người của tỉnh lên 1.800-2.000 USD/người tương đương 65-70% thu nhập trung bình cả nước vào năm 2020.

2.2. Tạo sự chuyển biến rõ nét và vững chắc về cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, giảm dần tỷ trọng nông, lâm nghiệp, tăng dần tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ trong tổng GRDP phù hợp với tốc độ chuyển dịch cơ cấu dân cư và lao động; mục tiêu đến năm 2020 tỷ trọng khu vực nông lâm nghiệp chiếm 21,59%, giảm 2,57%; công nghiệp - xây dựng 29,62%, tăng 1,49%, các ngành dịch vụ  48,79%, tăng 1,08% so với năm 2015;

2.3. Tốc độ phát triển dân số bình quân giai đoạn 2016-2020 là 1,63%/năm, quy mô dân số đến năm 2020 ước khoảng 589.251 người;
2.4. Mỗi năm đào tạo nghề từ 9.000 - 9.500 lao động; tỷ lệ lao động có việc làm sau khi được đào tạo đạt 75% trở lên; nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60% năm 2020; tạo việc làm mới cho trên 8.500 lao động/năm.

2.5. Giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh (theo chuẩn nghèo 2010) từ 28,01% năm 2015 xuống còn 14,36% năm 2020 (bình quân giảm 2,73%/năm). Riêng tỷ lệ hộ nghèo tại các huyện nghèo 30a giảm từ 41,03% năm 2015 xuống còn 18,53% (bình quân giảm 4,5%/năm). 

2.6. Tỷ lệ huy động trẻ 0-2 tuổi ra lớp đạt 50%; trẻ 3-5 tuổi ra lớp đạt 98%, trẻ 5 tuổi ra lớp đạt trên 99,5%; dân số 6-10 tuổi học tiểu học đạt 99,5%; dân số 11-14 tuổi học trung học cơ sở đạt 95%; huy động dân số 15-18 tuổi học trung học phổ thông và tương đương đạt 70%. Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt trên 99%; tốt nghiệp trung học cơ sở đạt trên 99,5%; tốt nghiệp trung học phổ thông đạt trên 97%. Trên 60% số trường mầm non và các phổ thông đạt chuẩn Quốc gia. Tỉnh đạt chuẩn về xóa mù chữ mức độ 2; duy trì phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục THCS mức độ 2; có 60% đơn vị hành chính cấp xã, 03 đơn vị hành chính cấp huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 3.
2.7. Hoàn thiện mạng lưới y tế từ tỉnh đến xã, bản; phấn đấu đến năm 2020, bình quân 11 bác sĩ/1 vạn dân. Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi tiêm đầy đủ các loại vắc xin đạt trên 94%; giảm tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng (thể cân nặng/tuổi) xuống còn 10%; tỷ lệ xã có bác sĩ hoạt động đạt 90%; 80% số xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí Quốc gia về y tế xã; tỷ suất chết trẻ em dưới 5 tuổi giảm xuống còn 16%o; tỷ suất chết mẹ trên 100.000 trẻ đẻ sống giảm xuống dưới 52; giảm tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng xuống dưới 0,3% dân số.

2.8. Đến năm 2020 đón khoảng 870 ngàn lượt du khách. Trong đó có 220 ngàn lượt khách quốc tế, doanh thu từ dịch vụ du lịch đạt 1.570 tỷ đồng.

2.9. Tiếp tục mở rộng và phát triển phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở các khu vực, địa bàn trong toàn tỉnh. Phấn đấu đến năm 2020 có 65% hộ gia đình, 50% thôn, bản đạt chuẩn văn hoá. Tiếp tục đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa - thể thao, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, đặc biệt là ở cơ sở.   

2.10. Đến năm 2020 hoàn thành việc đầu tư nâng cấp hệ thống quốc lộ, tỉnh lộ theo quy hoạch, 100% số xã có đường ô tô đến trung tâm đi lại được quanh năm, 100% đường huyện và 50% đường cấp xã được cứng hóa; 100% số xã có điện lưới Quốc gia, trên 98% số hộ dân được sử dụng điện; 100% số hộ được xem truyền hình TW (100% số hộ được xem chương trình truyền hình tỉnh); 33% (43 xã) có Đài truyền thanh không dây; Hoàn thành các Đề án đầu tư kiên cố hóa trường, lớp học, nhà công vụ giáo viên và đề án đầu tư xây dựng nhà ở cho học sinh bán trú dân nuôi, đảm bảo trên 90% phòng học, nhà ở được kiên cố hóa. Hoàn thành việc đầu tư xây dựng hệ thống bệnh viện, phòng khám đa khoa khu vực, trên 80% xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế xã, số giường bệnh Quốc lập đạt 38,8 giường bệnh/1vạn dân. 

2.11. Cơ bản hoàn thành xây dựng hạ tầng các trung tâm huyện lỵ mới thành lập và hạ tầng các khu cửa khẩu Huổi Puốc, A Pa Chải. Hoàn thành công tác điều chỉnh quy hoạch thành phố Điện Biên Phủ, triển khai xây dựng khu trung tâm hành chính mới của Tỉnh; đến năm 2020 đưa thành phố Điện Biên Phủ đạt tiêu chuẩn đô thị loại II.

IV. THỰC TRẠNG VÀ NHU CẦU NGUỒN NHÂN LỰC TRONG NHỮNG NĂM TỚI

1. Thực trạng nguồn nhân lực và năng lực đào tạo của tỉnh Điện Biên

1.1. Thực trạng nguồn nhân lực tỉnh Điện Biên

Dân số của tỉnh Điện Biên năm 2014 là 534.772 người. Tốc độ tăng bình quân 1,42%/năm, trong đó: dân số thành thị 80.263 người chiếm 15% dân số, tốc độ tăng bình quân 1,34%; dân số nông thôn 454.509 người chiếm 85% dân số, tốc độ tăng bình quân 1,43%. Số người trong độ tuổi lao động là 310.168 người chiếm 58% dân số. Số người trong lực lượng lao động có độ tuổi từ 15 tuổi trở lên là 297.026 người; số người trong lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên biết chữ là 251.046 người, chiếm 84,52%; số người trong lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đã qua đào tạo là 64.010 người, chiếm 21,55%; số người trong lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên có việc làm là 293.290 người, chiếm 98,74%. 

Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên chia theo trình độ học vấn: 15,48% chưa biết chữ; 6,89% chưa tốt nghiệp tiểu học; 23,97% đã tốt nghiệp tiểu học; 27,28% đã tốt nghiệp THCS; 26,38% đã tốt nghiệp THPT. Chia theo trình độ chuyên môn, kỹ thuật có: 78,45% không có trình độ chuyên môn kỹ thuật; 2,24% dạy nghề ngắn hạn; 0,47% trung cấp nghề; 0,08% cao đẳng nghề; 7,94% trung cấp chuyên nghiệp; 3,21% cao đẳng; 7,66% đại học và trên đại học.

Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên có việc làm chiếm 98,74%, chưa có việc làm chiếm 1,26%. Lực lượng lao động từ 15 tuổi trên lên có việc làm phân theo ngành nghề như sau: làm trong ngành Nông nghiệp và Lâm nghiệp chiếm 65,29%; Thủy sản chiếm 0,45%; Công nghiệp khai thác mỏ 0,41%; Công nghiệp chế biến 2,34%; Sản xuất và phân phối điện, khí đốt và nước 0,40%; Xây dựng 9,65%; Thương nghiệp; sửa chữa xe có động cơ, mô tô, xe máy và đồ dùng cá nhân 4,54%; Khách sạn và nhà hàng 1,32%; Vận tải kho bãi và thông tin liên lạc 0,78%; Tài chính, tín dụng 0,21%; Hoạt động khoa học và công nghệ 0,72%; Các hoạt động liên quan đến kinh doanh tài sản và dịch vụ tư vấn 0,42%; QLNN& ANQP, đảm bảo XH bắt buộc 5,57%; Giáo dục và đào tạo 5,72%; Y tế và hoạt động cứu trợ xã hội 1,33%; Hoạt động VH - TT 0,22%; Hoạt động đảng, đoàn thể và hiệp hội 0,38%; hoạt động phục vụ cá nhân và cộng đồng 0,32%.

Trình độ học vấn của lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên có việc làm cụ thể như sau: chưa biết chữ chiếm 15,49%; chưa tốt nghiệp tiểu học chiếm 6,96%; đã tốt nghiệp tiểu học chiếm 23,96%; đã tốt nghiệp THCS chiếm 27,6%; đã tốt nghiệp THPT chiếm 25,99%. Trong đó: 79,38% không có trình độ chuyên môn kỹ thuật; 2,18% dạy nghề ngắn hạn; 0,41% trung cấp nghề; 0,06% cao đẳng nghề; 7,83% trung cấp chuyên nghiệp; 2,77% cao đẳng; 7,37% đại học và trên đại học.

Trong đó tổng số lực lượng lao động có độ tuổi từ 15 tuổi trở lên, lực lượng cán bộ, công chức, viên chức có 26.852 người. Cụ thể: 

- Đội ngũ cán bộ, công chức, trong cơ quan hành chính cấp tỉnh, huyện là 2.301 người. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ 67 người chiếm 2,9%; Đại học 1.395 người, chiếm 60,6%; Cao đẳng 213 người, chiếm 9,3%; Trung cấp 492 người, chiếm 21,4 % và các loại hình khác chiếm 5,8%;

- Đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã toàn tỉnh có 2.802 người. Trình độ chuyên môn kỹ thuật: Trung cấp 1.629 người, chiếm 58,1%%; Cao đẳng 167 người, chiếm 6,0%; Đại học 242 người, chiếm 8,6%; còn lại 764 người chưa qua đào tạo chuyên môn chiếm 27,3%;

- Đội ngũ viên chức trong các đơn vị sự nghiệp: 21.749 người. Trình độ chuyên môn kỹ thuật: Trung cấp 7.257 người, chiếm 33,4%; Cao đẳng 5.471 người, chiếm 25,2%; Đại học 6.762 người, chiếm 31,1%; Thạc sĩ 392 người, chiếm 1,8%; Tiến sĩ 04 người, chiếm 0,02%  và các loại hình khác chiếm 8,48%.

1.2. Hiện trạng và năng lực đào tạo trên địa bàn tỉnh

- Hệ thống đào tạo nhân lực về chuyên môn kĩ thuật trên địa bàn tỉnh Điện Biên, hiện có 03 trường Cao đẳng (01 trường Cao đẳng Sư phạm, 01 trường Cao đẳng Kinh tế - Kĩ thuật, 01 trường Cao đẳng Y tế, 100% là trường Công lập). Hệ thống cơ sở dạy nghề trong tỉnh gồm 01 trường Cao đẳng Nghề, 09 trung tâm dạy nghề cấp huyện; 01 trung tâm tư vấn và hỗ trợ việc làm nông dân;

 - Hệ thống đào tạo, bồi dưỡng về lí luận chính trị: tỉnh có 01 trường Chính trị và 09 trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện;

- Ngoài ra, các đơn vị có chức năng thực hiện giáo dục chuyên nghiệp gồm 9 trung tâm, trong đó, 7 trung tâm GDTX huyện liên kết đào tạo trình độ trung cấp, 1 trung tâm GDTX tỉnh liên kết đào tạo trình độ cao đẳng và đại học và 1 Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học;

- Về năng lực đào tạo: Trong những năm qua, các trường chuyên nghiệp, các cơ sở đào tạo trong tỉnh đã đạt được những kết quả đáng kể. Thành quả mà trường đạt được đã khẳng định sự thành công của một cơ sở đào tạo đa ngành, đa cấp trong hệ thống giáo dục quốc dân, có quy mô tăng trưởng khá vững chắc phù hợp với đòi hỏi ngày càng tăng về nhu cầu nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và khu vực. Về chất lượng đào tạo học sinh, sinh viên của các trường về cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu về công tác cán bộ cho các ngành, các cấp của tỉnh;

- Về ngành, nghề đào tạo tương đối đa dạng. Năm 2014, các trường cao đẳng, dạy nghề trong tỉnh đào tạo với 56 ngành từ sơ cấp đến cao đẳng, trong đó:

+ Trường Cao đẳng Sư phạm đào tạo 2 trình độ cao đẳng và trung cấp, với tổng số 24 ngành, gồm 17 ngành trình độ cao đẳng (7 ngành ngoài sư phạm), 7 ngành trình độ trung cấp (5 ngành ngoài sư phạm);

+ Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật đào tạo 2 trình độ cao đẳng và trung cấp, với tổng số  16 ngành, gồm 04 ngành trình độ cao đẳng, 12 ngành trình độ trung cấp;

+ Trường Cao đẳng Y tế đào tạo 3 ngành (cao đẳng, trung cấp, sơ cấp), với tổng số 7 ngành, gồm 01 ngành trình độ cao đẳng, 04 ngành trình độ trung cấp, 02 ngành trình độ sơ cấp;

+ Trường Cao đẳng Nghề tỉnh có 2 hệ (cao đẳng và trung cấp), với 09 ngành, cao đẳng nghề có 05 ngành, trung cấp có 04 ngành.

Các ngành hệ cao đẳng gồm: Sư phạm; Kinh tế - Kĩ thuật (Kế toán, Tài chính - Ngân hàng, Khoa học cây trồng, Quản trị kinh doanh); Hệ trung cấp gồm có các ngành: Hành chính - Văn phòng, Luật, Nông nghiệp, Địa chính, Tài chính nhà nước, Quản lý Văn hóa, Kế toán DNSX, Xây dựng, Du lịch và Tin học; Các ngành về y tế gồm có Cao đẳng Điều dưỡng, Trung cấp Y sĩ đa khoa, trung cấp điều dưỡng, dược sĩ, hộ sinh, Y tá thôn bản; Đào tạo nghề gồm có: Điện dân dụng - Điện công nghiệp, cơ khí, xây dựng, lâm nghiệp, chăn nuôi, trồng trọt, tin học, nghề khác.

Về công tác tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng hàng năm: Theo thống kê số thí sinh đăng kí dự thi vào các trường đại học, cao đẳng trong 3 năm 2012, 2013, 2014 cho thấy, tỉ lệ hồ sơ đăng kí dự thi vào các trường thuộc ngành sư phạm chiếm trên 70%; ngành nông, lâm nghiệp, tài nguyên, môi trường chiếm trên 20%; ngành hành chính, văn hóa, công tác xã hội chiếm trên 10%. Ngoài số thí sinh đăng kí dự thi, số thí sinh đăng kí xét tuyển vào các trường đại học thuộc nhóm ngành nông lâm nghiệp khoảng trên 1.000 lượt. 

Nhằm giúp các tỉnh Bắc Lào nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, mỗi năm tỉnh Điện Biên đào tạo trình độ Cao đẳng, Trung cấp cho 80 đến 90 cán bộ, học sinh Lào. Từ năm 2006 đến nay, tỉnh Điện Biên đã đào tạo 720 cán bộ, học sinh thuộc các tỉnh Bắc Lào.
Công tác đào tạo nguồn nhân lực địa phương luôn được Đảng bộ, các cấp chính quyền tỉnh Điện Biên quan tâm chỉ đạo thực hiện. Điện Biên đã có chính sách thu hút và khuyến khích cán bộ có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ công tác lâu dài tại tỉnh; chỉ đạo các cơ quan, ban ngành trong tỉnh bố trí và sử dụng số sinh viên cử tuyển tốt nghiệp đại học đến công tác tại các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của tỉnh và các cơ quan thuộc UBND cấp huyện, cấp xã. 
Tuy nhiên, còn một bộ phận lớn sinh viên đại học chính quy thuộc các ngành Kinh tế, Thương mại, Du lịch, sau tốt nghiệp, không trở về công tác tại tỉnh, ít nhiều gây thiếu hụt về cơ cấu ngành nghề. Bên cạnh đó, hàng năm tỉnh còn hàng nghìn lượt học sinh tốt nghiệp THPT nhưng không vào được các trường đại học với nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân chính là do học sinh là người dân tộc thiểu số ở vùng đặc biệt khó khăn, có nhu cầu học đại học nhưng gia đình không đủ điều kiện về kinh tế để theo học ở các trường miền xuôi. Số học sinh này chính là nguồn nhân lực quan trọng cần được đào tạo để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh của tỉnh Điện Biên. 

2. Nhu cầu lao động tỉnh Điện Biên trong những năm tới

2.1 Mục tiêu

2.1.1 Mục tiêu tổng quát

Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là một đột phá chiến lược, là yếu tố quyết định quá trình cơ cấu lại nguồn kinh tế, bảo đảm kinh tế - xã hội phát triển nhanh, hiệu quả, bền vững.

Phát triển nhân lực toàn diện cả về thể lực, trí tuệ, ý chí, năng lực và đạo đức, năng động, chủ động, có năng lực tự học, tự đào tạo, khả năng thích nghi và hội nhập vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của cả nước và hội nhập quốc tế.

Phát triển nhân lực có cơ cấu trình độ, ngành nghề đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo hướng hiện đại, có đủ năng lực đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, đưa Điện Biên trở thành một tỉnh phát triển.

Xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, cán bộ cơ sở của tỉnh có đủ phẩm chất đạo đức, đảm bảo tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn chức danh, vị trí công việc đảm nhiệm, thành thạo về chuyên môn, nghiệp vụ, tận tụy với công việc, có trình độ quản lý tốt, đáp ứng yêu cầu của việc kiện toàn và nâng cao hiệu quả của bộ máy quản lý nhà nước và yêu cầu phát triển của tỉnh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, mở rộng hội nhập, giao lưu kinh tế quốc tế.

Phát triển nhân lực phải thực hiện song song 2 nhiệm vụ cơ bản là xây dựng đội ngũ lao động có chất lượng cao, đi đôi với việc sử dụng lao động, tạo việc làm và ổn định cho đại bộ phận lao động trong tỉnh.

Phát triển nhân lực cần tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm, ưu tiên để khai thác các tiềm năng thế mạnh của tỉnh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời đẩy mạnh công tác xã hội hóa hoạt động đào tạo nghề, nhằm phát triển nguồn nhân lực cả về số lượng và chất lượng.

2.1.2 Mục tiêu cụ thể đến năm 2020

Nâng tỷ lệ dân số 11-14 tuổi học trung học cơ sở đạt 95%; dân số 15-18 tuổi học trung học phổ thông và tương đương đạt 70%. Tỉnh đạt chuẩn về xóa mù chữ mức độ 2; duy trì phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục THCS mức độ 2; có 60% đơn vị hành chính cấp xã, 03 đơn vị hành chính cấp huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 3.
Tăng dần tỷ lệ lao động qua đào tạo so với tổng số lao động làm việc trong nền KTQD đạt khoảng 65% vào năm 2020 (trong đó đào tạo nghề 34,6% các cấp trình độ khác 65,4%); Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, từng bước nâng trình độ chung tương đương lên trình độ trung bình của cả nước.

Tăng quy mô đào tạo nhân lực hàng năm, đảm bảo giai đoạn 2016-2020 đào tạo khoảng 83.500 người, bình quân môi năm đào tạo 16.700 người. Chú trọng đào tạo cho lao động nữ, nữ dân tộc.

Đến năm 2020 đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh, huyện và cán bộ cơ sở được đào tạo, được bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn quy định. Đảm bảo được tính kế thừa, tạo nguồn cán bộ kế cận lâu dài để bổ sung thay thế, từng bước trẻ hóa, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, cán bộ cơ sở ổn định về số lượng, nâng cao về chất lượng đồng bộ về cơ cấu.

Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo theo từng cấp học và trình độ đào tạo nhằm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Tiến tới tất cả các giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, giáo viên, giảng viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải có trình độ từ đại học trở lên, có năng lực sư phạm. Giảng viên cao đẳng, đại học có trình độ từ thạc sỹ trở lên và phải được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm. Cán bộ quản lý giáo dục các cấp phải qua đào tạo về nghiệp vụ quản lý.

Xây dựng, phát triển mạng lưới các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực theo hướng hiện đại đa cấp, đa ngành, đa hình thức sở hữu; phân bố rộng khắp trên đại bàn tỉnh, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đáp ứng nhu cầu nâng cao trình độ học vấn và đào tạo nghề nghiệp cho người lao động.

2.2. Dự báo nhu cầu nguồn nhân lực của tỉnh
Theo dự báo của Cục Thống kê tỉnh Điện Biên, tốc độ phát triển dân số bình quân giai đoạn 2016-2020 là 1,63%/năm. Năm 2014, quy mô dân số tỉnh Điện Biên là 534.772 người; đến năm 2015 ước khoảng 543.489 người và đến năm 2020 ước khoảng 589.251 người. Trong đó, đến năm 2020 dân số trong tuổi lao động là 355.496 người; lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 346.489 người và số người trong lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên có việc làm là 344.457 người, chiếm 99,41%.

Bảng 1: Dân số trong độ tuổi lao động tỉnh Điện Biên đến năm 2020

	 
	Năm 2014
	Năm 2015
	Năm 2020

	1. Dân số trong tuổi lao động
	310.168
	316.892
	355.496

	2. Lực lượng lao động (LLLĐ) từ 15 tuổi trở lên
	297.026
	304.756
	346.489

	3. Số người trong lực lượng lao động (LLLĐ) từ 15 tuổi trở lên biết chữ
	251.046
	271.416
	345.207

	4. Số người trong lực lượng lao động (LLLĐ) từ 15 tuổi trở lên đã qua đào tạo
	64.010
	72.075
	124.980

	5. Số người trong lực lượng lao động (LLLĐ) từ 15 tuổi trở lên có việc làm
	293.290
	299.974
	344.457


Số người trong lực lượng lao động từ 15 trở lên biết chữ là 345.207 người, chiếm 99,63%. Trong đó: số người biết chữ chưa tốt nghiệp tiểu học là 1.802, chiếm 0,52%; số người có trình độ tiểu học là 79.762 người, chiếm 23,02%; số người tốt nghiệp THCS là 133.987 người, chiếm 38,67%; số người tốt nghiệp THPT là 129.656 người, chiếm 37,42%. Tỷ lệ lao động không có trình độ chuyên môn kỹ thuật 63,93%; dạy nghề ngắn hạn 3,74%; trung cấp nghề 0,72%; cao đẳng nghề 0,26%; trung cấp chuyên nghiệp 11,6%; cao đẳng 5,13%, tương đương 17.775 người; đại học và trên đại học 14,62%, tương đương 50.657 người.

Trong lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên có 99,41% có việc làm và 0,59% chưa có việc làm. Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên có việc làm phân theo ngành nghề cụ thể như sau: làm trong ngành Nông nghiệp và Lâm nghiệp chiếm 57,12%; Thủy sản chiếm 0,51%; Công nghiệp khai thác mỏ 0,49%; Công nghiệp chế biến 3,05%; Sản xuất và phân phối điện, khí đốt và nước 0,46%; Xây dựng 12,19%; Thương nghiệp, sửa chữa xe có động cơ, mô tô, xe máy và đồ dùng cá nhân 5,76%; Khách sạn và nhà hàng 1,54%; Vận tải kho bãi và thông tin liên lạc 0,76%; Tài chính, tín dụng 0,26%; Hoạt động khoa học và công nghệ 1,13%; Các hoạt động liên quan đến kinh doanh tài sản và dịch vụ tư vấn 0,61%; QLNN& ANQP, đảm bảo XH bắt buộc 5,787%; Giáo dục và đào tạo 6,01%; Y tế và hoạt động cứu trợ xã hội 2,21%; Hoạt động VH - TT 0,38%; Hoạt động đảng, đoàn thể và hiệp hội 0,62%; hoạt động phục vụ cá nhân và cộng đồng 1,12%.

Bảng 2: Lao động làm việc trong nền kinh tế theo ngành đến năm 2020

	 
	Năm 2014
	Năm 2015
	Năm 2020

	Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên-Tổng số
	297.026
	304.756
	346.489

	I. Làm việc (có việc làm)
	293.290
	299.974
	344.457

	1. Nông nghiệp và lâm nghiệp
	191.476
	190.038
	196.757

	2. Thủy sản
	1.319
	1.337
	1.754

	3. Công nghiệp khai thác mỏ
	1.202
	1.282
	1.688

	4. Công nghiệp chế biến
	6.858
	7.297
	10.506

	5. Sản xuất và phân phối điện, khí đốt và nước
	1.183
	1.233
	1.584

	6. Xây dựng
	28.304
	31.101
	41.989

	7. Thương nghiệp; sửa chữa xe có động cơ, mô tô, xe máy và đồ dùng cá nhân
	13.317
	14.596
	19.841

	8. Khách sạn và nhà hàng
	3.876
	4.048
	5.304

	9. Vận tải kho bãi và thông tin liên lạc
	2.289
	2.394
	2.618

	10. Tài chính, tín dụng
	627
	659
	896

	11. Hoạt động khoa học và công nghệ
	1.953
	2.171
	3.892

	12. Các hoạt động liên quan đến kinh doanh tài sản và dịch vụ tư vấn
	1.165
	1.274
	2.101

	13. QLNN& ANQP; đảm bảo XH bắt buộc
	16.307
	16.712
	19.910

	14. Giáo dục và đào tạo
	16.788
	17.647
	20.702

	15. Y tế và hoạt động cứu trợ XH
	3.906
	4.506
	7.612

	16. Hoạt động VH - TT
	654
	729
	1.309

	17. Hoạt động đảng, đoàn thể và hiệp hội
	1.117
	1.233
	2.136

	18. Hoạt động phục vụ cá nhân và cộng đồng
	949
	1.717
	3.858

	II. Không có việc làm (thất nghiệp)
	3.736
	4.782
	2.032


So với năm 2014, số lao động từ 15 tuổi trở lên có trình độ đẳng tăng 8.240 người, có trình độ đại học trở lên tăng 27.905 người. Như vậy, giai đoạn 2015-2020 cần phải đào tạo trình độ cao đẳng cho 8.240 người, đào tạo trình độ đại học và trên đại học cho 27.905 người thì mới đáp ứng đủ nhu cầu về nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an tỉnh của tỉnh.

Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”, tỉnh Điện Biên phải tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hóa cho toàn bộ đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục theo chương trình, nội dung, sách giáo khoa mới. Tiến tới 100% giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo viên và giảng viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải có trình độ từ đại học trở lên, có năng lực sư phạm; giảng viên cao đẳng, đại học có trình độ từ thạc sỹ trở lên và phải được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm; cán bộ quản lý giáo dục các cấp phải qua đào tạo về nghiệp vụ quản lý. Đây là nguồn tuyển sinh rất lớn của trường đại học Điện Biên sau khi được thành lập.
3. Thực trạng nhu cầu nguồn nhân lực của tỉnh lân cận  

Nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực của Lai Châu trong giai đoạn này rất lớn. Hiện nay, tỉnh Lai Châu mới có 01 trường Cao đẳng Cộng đồng, 01 trường trung cấp nghề, trong khi nhu cầu đào tạo của cán bộ, công chức và học sinh phổ thông lại rất cao. Thực tế cho thấy, trong hơn 5 năm qua, Lai Châu đã gửi một số lớn cán bộ, giáo viên tham gia đào tạo trình độ đại học, cao đẳng hệ vừa làm vừa học, thuộc nhiều chuyên ngành khác nhau tại tỉnh Điện Biên nhằm thực hiện mục tiêu phát triển nguồn nhân lực của tỉnh. Theo báo cáo của tỉnh Lai Châu, trong 2 năm 2011 và 2012 tỉnh đã cử trên 100 cán bộ đào tạo sau đại học; 711 cán bộ đào tạo đại học và cao đẳng; 136 cán bộ đào tạo trung cấp, sơ cấp; tổ chức 155 lớp bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức. 

Tuy nhiên, việc đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh còn một số tồn tại, hạn chế: cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học còn thiếu, chưa đồng bộ, chưa đáp ứng nhu cầu phát triển của giáo dục; tỷ lệ giáo viên có trình độ sau đại học còn thấp; chất lượng giáo dục không đồng đều, còn chênh lệch giữa các vùng trong tỉnh, nhất là ở vùng sâu, vùng xa. 
Đội ngũ cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước còn có những bất cập, kinh nghiệm thực tế còn hạn chế, một số không nhỏ cán bộ chưa đáp ứng về yêu cầu chuyên môn, nhiệm vụ. Công tác đào tạo nghề chưa gắn với định hướng phát triển kinh tế - xã hội và chuyển dịch cơ cấu lao động dẫn đến một số lao động được đào tạo chưa có việc làm... Do đó, khi thành lập trường Đại học Điện Biên, nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh Lai Châu sẽ được đáp ứng.
Bên cạnh nguồn tuyển sinh từ tỉnh Lai Châu, số huyện thuộc tỉnh Sơn La giáp danh với tỉnh Điện Biên như Sốp Cộp, Thuận Châu cũng có nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực. 

Đây là nguồn tuyển sinh đáng kể của trường Đại học Điện Biên khi được thành lập và đi vào hoạt động.

4. Hợp tác đào tạo, chuyển giao công nghệ với các nước trong khu vực
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XI, về công tác đối ngoại của tỉnh xác định: tăng cường quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện với các tỉnh Bắc Lào, mở rộng quan hệ hợp tác với tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, các nước trong khu vực và các tổ chức quốc tế trên cơ sở đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước.

Để tăng cường hợp tác về lĩnh vực đào tạo giữa tỉnh Điện Biên với 3 tỉnh: Luông Pha Băng, U Đom Xay, Phong Sa Ly (sau đây gọi chung là các tỉnh Bắc Lào), đáp ứng yêu cầu về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ hội nhập phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội và đối ngoại của tỉnh, từ năm 2006 đến nay công tác đào tạo học sinh Lào tại Điện Biên đã được triển khai thực hiện và thu được nhiều kết quả.

Tiếp tục tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước Việt - Lào, duy trì và giữ vững mối quan hệ hợp tác gắn bó, bền chặt giữa tỉnh Điện Biên với 3 tỉnh Bắc Lào, trong thời gian tới tỉnh Điện Biên tiếp tục thực hiện nội dung hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng chính quyền, góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm về hợp tác quốc tế đã được đảng bộ và chính quyền tỉnh Điện Biên kí kết và ghi nhớ trong biên bản hội đàm thường niên với 3 tỉnh Bắc Lào.

 Tỉnh Điện Biên và 3 tỉnh Bắc Lào vốn có mối quan hệ hữu nghị đặc biệt từ nhiều năm qua và không ngừng được duy trì, củng cố và phát triển. Đảng bộ, chính quyền tỉnh Điện Biên luôn coi việc đào tạo nguồn nhân lực cho 3 tỉnh Bắc Lào là nhiệm vụ chính trị của tỉnh Điện Biên.

Trong những năm tới, Điện Biên tiếp tục thực hiện nội dung đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ, học sinh các tỉnh Bắc Lào ở nhiều ngành nghề, lĩnh vực, thuộc các trình độ từ trung cấp đến sau đại học bằng nguồn kinh phí của tỉnh, nhằm giúp các tỉnh Bắc Lào thực hiện được mục tiêu phát triển nguồn nhân lực và sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của 3 tỉnh.

Thực tế, các tỉnh Bắc Lào đều có nguyện vọng đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học. Hơn nữa, tỉnh U Đôm xay và tỉnh Phong Sa lỳ chưa có trường Đại học. Tỷ lệ dân số 3 tỉnh Bắc Lào có trình độ đại học còn thấp. Một số học sinh Lào, sau khi tốt nghiệp cao đẳng tại Điện Biên đã tiếp tục đi đào tạo đại học tại trường Đại học Tây Bắc.

Với nhu cầu đào tạo của các tỉnh Bắc Lào trong thời gian tới, nếu trường Đại học Điện Biên được thành lập, ngoài số lượng đào tạo cao đẳng, trung cấp tại tỉnh (từ 75 - 90 người/năm) như đã thực hiện trong 10 năm qua, việc nâng cao trình độ đại học cho cán bộ, sinh viên của phía bạn tại Điện Biên sẽ rất thuận lợi. Quy mô đào tạo trình độ đại học cho sinh viên các tỉnh Bắc Lào khoảng 100 người/năm.

Thực hiện Đề án đào tạo cán bộ, học sinh tỉnh Điện Biên tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, từ năm 2009 đến nay, tỉnh đã cử 31 cán bộ, học sinh đi đào tạo thạc sĩ, đại học tại các trường Đại học thuộc tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Theo đó, Điện Biên đã có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ trong công tác quản lí và đào tạo với các trường Đại học của tỉnh Vân Nam.
Tỉnh Nan, Vương Quốc Thái Lan được đánh giá là tỉnh có nhiều nét tương đồng với tỉnh Điện Biên, đặc biệt là về các tiềm năng phát triển kinh tế du lịch, nông nghiệp... Những năm trở lại đây, mối quan hệ giữa hai tỉnh ngày càng trở nên thắt chặt hơn, đặc biệt là trong vấn đề đẩy mạnh hợp tác phát triển kinh tế - xã hội. Hiện tại, tỉnh Nan vẫn là một trong những tỉnh của Vương quốc Thái Lan thường xuyên có các hoạt động trao đổi, kết nối thương mại nhiều nhất với tỉnh Điện Biên.

 Nếu thành lập trường đại học tại tỉnh Điện Biên, đây sẽ là nơi để cán bộ, giảng viên và học sinh, sinh viên của các trường Đại học thuộc tỉnh Vân Nam Trung Quốc và tỉnh Nan Thái Lan đến nghiên cứu, học tập về các lĩnh vực Văn hóa dân tộc thiểu số, Ngôn ngữ, Văn học Việt Nam. Đồng thời, đây cũng là địa chỉ để các nhà khoa học trao đổi, học tập kinh nghiệm và chuyển giao công nghệ. Qua đó, góp quan trọng vào việc tăng cường mối quan hệ, tình đoàn kết, hữu nghị giữa Việt Nam với Trung Quốc và Thái Lan.
V. TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

1. Tổng quan về giáo dục của địa phương 

Tỉnh Điện Biên có hệ thống giáo dục tương đối hoàn chỉnh, thống nhất và đa dạng với đầy đủ các cấp học và trình độ đào tạo. Phần lớn các xã, phường, thị trấn đều có trường mầm non, trường tiểu học, trường THCS, trung tâm học tập cộng đồng; trung tâm cụm xã và thị trấn có trường THPT; trung tâm huyện có trường THPT DTNT và trung tâm GDTX; tỉnh có trung tâm GDTX, trường PTDTNT tỉnh, trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp - Hướng nghiệp, trung tâm Ngoại ngữ - Tin học.

Quy mô học sinh phát triển khá ổn định ở các cấp tiểu học, THCS, THPT và phát triển mạnh ở cấp học mầm non. Tỷ lệ huy động dân số trong độ tuổi đến trường tiếp tục tăng mạnh ở cấp học mầm non và tương đối đều ở các cấp học còn lại. Năm học 2014-2015, toàn tỉnh có 499 trường mầm non, phổ thông và các trung tâm với 162.956 học sinh. Trong đó: Cấp mầm non có 167 trường với  44.936  trẻ; cấp tiểu học có 175 trường với 63.720 học sinh; cấp trung học cơ sở có 114 trường với 39.630 học sinh; cấp trung học phổ thông có 31 trường với 14.670 học sinh; Giáo dục không chính quy có 08 trung tâm giáo dục thường xuyên, 01 trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp - Hướng nghiệp, 02 trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và 130 trung tâm học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn.

Trong 5 năm gần đây, mỗi năm tỉnh Điện Biên có khoảng 5.000 học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông và bổ túc trung học phổ thông (năm học 2013-2014 có 3.927 học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, 1.041 học sinh tốt nghiệp bổ túc trung học phổ thông). Đây là nguồn tuyển sinh chủ yếu của trường Đại học Điện Biên khi được thành lập.

Theo thống kê số lượng thí sinh của tỉnh đăng kí dự thi kỳ thi đại học, cao đẳng hàng năm (từ năm 2011 đến năm 2014), mỗi năm tỉnh Điện Biên có trên 3.000 lượt hồ sơ đăng kí dự thi vào ngành Sư phạm của các trường Đại học Tây Bắc, Sư phạm Hà Nội, Sư phạm Thái Nguyên, Sư phạm Điện Biên; trên 1.000 lượt thí sinh đăng kí vào các trường khối nông, lâm nghiệp, tài nguyên và môi trường; trên 400 lượt thí sinh đăng kí vào các trường khối ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Thương mại, trên 400 lượt thí sinh đăng kí vào các trường khối ngành Văn hóa, Công tác xã hội, hành chính, nội vụ. Đây là cơ sở để trường Đại học đề nghị mở mã ngành khi được thành lập.
2. Tổng quan về giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học

Tỉnh Điện Biên hiện có 04 trường chuyên nghiệp, gồm các trường: Cao đẳng Sư phạm Điện Biên, Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên, Cao đẳng Y tế Điện Biên và Cao đẳng Nghề Điện Biên. Các trường đào tạo đa cấp, đa ngành từ trình độ Sơ cấp đến trình độ Cao đẳng và liên kết đào tạo Cao đẳng, Đại học ở một số ngành như: Sư phạm, Tài chính kế toán, Nông, Lâm nghiệp, Y tế, Giao thông, Thủy lợi, Luật, Hành chính…
Đội ngũ cán bộ, giảng viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học của các trường Cao đẳng của tỉnh được quan tâm đầu tư khá đồng bộ và hiện đại, từng bước đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học. Quy mô đào tạo trung bình 5 năm gần đây của các trường Cao đẳng khoảng 10.000 học sinh, sinh viên và học viên với trên 60% số sinh viên hệ chính quy và trên 50% số sinh viên đào tạo trình độ Cao đẳng.

Trung tâm GDTX tỉnh Điện Biên là cơ sở giáo dục thực hiện liên kết đào tạo với nhiều trường Đại học, Học viện đào tạo số lượng lớn học viên có trình độ từ trung cấp đến đại học, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh. Năm học 2014-2015, trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh liên kết với 9 trường Đại học, Học viện mở 36 lớp đào tạo 2.568 sinh viên.
Năm 2014, số học sinh của tỉnh đi học hệ cử tuyển tại các trường đại học trong nước gần 400 học sinh, hệ xét tuyển theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP tại các trường đại học khoảng 500 học sinh, đào tạo tại Vân Nam, Trung Quốc 31 học sinh, đào tạo tại Lào 35 học sinh, đào tạo đại học hệ chính quy địa chỉ trong nước trên 300 học sinh; đào tạo liên kết đào tạo hệ vừa làm vừa học, hệ liên thông tại các trường Cao đẳng và trung tâm GDTX huyện, tỉnh là 7.861 học viên (đào tạo trình độ đại học 6.000 học viên; trình độ TCCN trên 600 học viên, đào tạo liên thông trên 800 học viên).
Như vậy, việc thành lập trường Đại học Điện Biên là rất cần thiết đáp ứng  nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao, tăng cường hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ sát với thực tế để phục vụ quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.
VI. MỤC TIÊU THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN BIÊN

1. Mục tiêu chung

Trường Đại học Điện Biên là trường Đại học đa cấp, đa ngành, là trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ gắn với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Điện Biên. Thông qua các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học - công nghệ và các hoạt động văn hóa xã hội khác, nhà trường đóng vai trò là yếu tố thúc đẩy, tạo động lực và ảnh hưởng tích cực đối với đời sống kinh tế - xã hội của tỉnh Điện Biên và các tỉnh trong khu vực. Đồng thời, thúc đẩy mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ với các tỉnh Bắc Lào, tỉnh Nam Thái Lan và tỉnh Vân Nam Trung Quốc. 

Phát triển trường Đại học Điện Biên ổn định trên các mặt cơ cấu tổ chức, đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên, cơ sở vật chất và các hoạt động đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ, cùng các trường đại học, cao đẳng khác trên địa bàn lân cận góp phần đắc lực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Điện Biên và các tỉnh trong khu vực miền núi phía Bắc.

2. Mục tiêu cụ thể

- Đào tạo bậc đại học các ngành: Sư phạm, Kinh tế, Nông lâm, Văn hóa, Du lịch, Hành chính công, Tiếng Anh, ...; từng bước chuẩn bị các điều kiện để mở các ngành khác đào tạo trình độ đại học đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế -  xã hội của tỉnh;

- Đào tạo bậc cao đẳng và trung cấp các ngành: Sư phạm, Kinh tế, Nông lâm, Văn hóa dân tộc, Du lịch, Hành chính công, Tiếng Anh, Xây dựng, Pháp luật, Tin học, Môi trường, Quản lý đất đai...;

- Đào tạo chuẩn hóa nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức trong tỉnh, trong khu vực và các tỉnh Bắc Lào;
- Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ Ngoại ngữ, Tin học, tiếng dân tộc và chuyên môn nghiệp vụ các ngành kinh tế, kỹ thuật, hành chính, văn hóa, xã hội...;

- Hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

VII. PHƯƠNG ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN BIÊN

Trường Đại học Điện Biên được thành lập là loại hình trường Đại học công lập đa cấp, đa ngành, đa lĩnh vực, trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên. Trường được thành lập trên cơ sở sáp nhập và nâng cấp trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên và trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên.

 Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên (đào tạo ngành sư phạm và một số ngành ngoài sư phạm) và Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên (đào tạo đa ngành) là hai cơ sở đào tạo uy tín của tỉnh đã được đầu tư khá toàn diện về cơ sở vật chất, nguồn lực tài chính, đội ngũ cán bộ, giảng viên, có bề dày 50 năm xây dựng và phát triển. 

Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên có kinh nghiệm đào tạo bậc Cao đẳng từ năm 2000. Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật đào tạo bậc Cao đẳng từ năm 2008. Hai trường đều có giảng viên trình độ Tiến sĩ và Thạc sĩ cao (chiếm 45,6% số giảng viên); có đội ngũ giảng viên cơ hữu được chuẩn hóa. Đất đai của hai trường đủ theo tiêu chuẩn của trường đại học với quy mô 10.000 học sinh, sinh viên; cơ sở vật chất hiện tại đáp ứng yêu cầu đào tạo khoảng 5.000 học sinh, sinh viên. 

Với phương án này, khi hợp nhất hai trường sẽ có đủ điều kiện ban đầu về phòng học, cơ sở thực hành, trang thiết bị dạy học, đội ngũ cán bộ, giảng viên, chương trình và giáo trình để đào tạo một số chuyên ngành bậc đại học. Trên cơ sở đó, tỉnh Điện Biên tiếp tục đầu tư phát triển nhà trường đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

VIII. KHÁI QUÁT VỀ TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM ĐIỆN BIÊN VÀ TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ-KỸ THUẬT ĐIỆN BIÊN

1. Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên

1.1. Số quyết định, ngày, tháng, năm thành lập, địa điểm trường

- Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên được thành lập theo Quyết định số 5520/QĐ-BGDĐT ngày 13/12/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Địa chỉ trường: Tổ dân phố 30, Phường Mường Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

1.2.  Chức năng, nhiệm vụ được giao 

Đào tạo nhân lực trình độ cao đẳng và trình độ trung cấp thuộc các ngành sư phạm, ngoài sư phạm có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp phù hợp, đáp ứng nhu cầu phát triển sự nghiệp giáo dục, văn hóa, xã hội, có khả năng hợp tác trong hoạt động nghề nghiệp, tự tạo được việc làm cho mình và cho xã hội.
Bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên các cấp học mầm non và phổ thông hàng năm.

1.3. Cơ cấu tổ chức

- Ban Giám hiệu: Hiệu trưởng và 02 Phó Hiệu trưởng;

- Các phòng chức năng: 05 phòng (Tổ chức - Chính trị - Công tác học sinh, sinh viên, Đào tạo - Nghiên cứu khoa học, Kế hoạch - Tài chính, Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục và Hành chính - Quản trị);

- Các khoa, Tổ bộ môn: 04 khoa và 02 tổ bộ môn trực thuộc (Khoa Tự nhiên, Xã hội, Tiểu học - Mầm non, Bồi dưỡng, Tổ Lý luận chính trị - Tâm lý giáo dục và Tổ Giáo dục thể chất - Giáo dục Quốc phòng);

- Cơ sở phục vụ đào tạo: 02 cơ sở (Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Hỗ trợ học tập; Ban Quản lý Khu nội trú).

- Tổ chức Đảng, Đoàn thể và tổ chức xã hội trong nhà trường gồm:

+ Đảng bộ nhà trường trực thuộc Đảng ủy Dân chính Đảng tỉnh Điện Biên; có 08 chi bộ trực thuộc với 99 Đảng viên là cán bộ viên chức;
+ Công đoàn cơ sở của trường trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên; Đoàn Thanh niên trực thuộc Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Điện Biên;
+ Tổ chức hội: Chi hội văn học nghệ thuật, Hội Cựu chiến binh và Hội Khuyến học.

1.4. Quy mô và ngành nghề đào tạo  

1.4.1. Quy mô đào tạo

Quy mô đào tạo của trường là 1.780 học sinh, sinh viên chính quy (tại thời điểm 31/12/2014). Trong đó: 1.491 sinh viên hệ cao đẳng và 289 học sinh hệ trung cấp chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, trường còn tổ chức bồi dưỡng ngắn hạn cho 188 học viên và liên kết với một số trường Đại học đào tạo 342 sinh viên đại học hệ vừa làm vừa học.

1.4.2 Các ngành đào tạo

Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên hiện đang đào tạo 17 ngành hệ cao đẳng (12 ngành sư phạm và 05 ngành ngoài sư phạm) và 08 ngành hệ TCCN (02 ngành sư phạm và 06 ngành ngoài sư phạm), cụ thể:

	Hệ Cao đẳng
	Hệ Trung cấp

	1) Giáo dục Mầm non
	1) Sư phạm Tiểu học

	2) Giáo dục Tiểu học
	2) Sư phạm Mầm non

	3) Sư phạm Mỹ thuật
	3) Thư viện - Thiết bị trường học

	4) Sư phạm Ngữ văn
	4) Quản lý Thiết bị trường học

	5) Sư phạm Lịch sử
	5) Hành chính - Văn thư

	6) Sư phạm Tiếng Anh
	6) Quản lý văn hóa

	7) Sư phạm Sinh học
	7) Tài chính - Ngân hàng

	8) Giáo dục Thể chất
	8) Kế toán hành chính sự nghiệp

	9) Sư phạm Toán học
	

	10) Sư phạm Hóa học
	

	11) Khoa học thư viện
	

	12) Quản lý văn hóa
	

	13) Quản trị văn phòng
	

	14) Công tác xã hội
	

	15) Việt Nam học
	

	16) Tin học ứng dụng
	

	17) Kế toán
	


1.5. Tình hình đội ngũ giảng viên và cán bộ 

Tại thời điểm 31/12/2014, trường có tổng số 180 cán bộ viên chức. Trong đó: 24 chuyên viên và nhân viên phục vụ, 56 giảng viên cơ hữu (32 cán bộ quản lý, 124 giảng viên trực tiếp giảng dạy). 

Trình độ chuyên môn của giảng viên: nhà trường có 01 Tiến sĩ, 06 nghiên cứu sinh, 75 Thạc sĩ, 11 giảng viên đang học Thạc sỹ và 63 Cử nhân đại học. Giảng viên có trình độ Tiến sĩ và Thạc sĩ là 82/156 chiếm 52,6% tổng số giảng viên.

Độ tuổi trung bình của giảng viên trong trường là 38,1 tuổi; số năm công tác trung bình là của giảng viên là 11,7 năm.
Bảng 3 : Độ tuổi và thâm niên công tác của giảng viên trường CĐSP
	Độ tuổi
	Năm công tác

	Chia ra
	Số GV
	Tỷ lệ (%)
	Chia ra
	Số GV
	Tỷ lệ (%)

	Dưới 30 tuổi
	30
	19,23
	Dưới 5 năm
	37
	23,72

	Từ 30 – 35 tuổi
	45
	28,85
	Từ 5-10 năm
	41
	26,28

	Từ 36 – 50 tuổi
	68
	43,59
	Từ 11-20 năm
	51
	32,69

	Trên 50 tuổi
	13
	8,33
	Trên 20 năm
	27
	17,31

	Tổng
	156
	100,00
	Tổng
	156
	100,00

	Tuổi trung bình: 38,1
	Số năm công tác trung bình: 11,7


1.6. Tình hình cơ sở vật chất 

1.6.1 Đất đai và các công trình xây dựng

Tổng diện tích đất: 33.200 m2. 

Tổng diện tích sàn các công trình xây dựng là 16.927 m2. Trong đó:

- Diện tích sàn giảng đường, phòng thí nghiệm và thư viện:  5.358 m2;

- Diện tích sàn cơ sở nghiên cứu: 4.499 m2;

- Diện tích sàn phòng làm việc các khoa và cán bộ quản lý: 1.344 m2;

- Diện tích sàn ký túc xá: 5.699 m2.
Tất cả các công trình nêu trên đều được xây dựng kiên cố, là nhà cấp III, được đầu tư xây dựng hoặc cải tạo sửa chữa từ năm 2008 trở lại đây nên chất lượng công trình tốt và công năng được phát huy tối đa.

1.6.2 Phương tiện, thiết bị phục vụ dạy và học

- Thư viện: 01 tầng (1.026m2); với trang thiết bị gồm: phần mềm Thư viện số, máy tính công vụ, máy in, máy photo và nguồn lực thông tin gồm: 91.223 cuốn sách, 11.258 đầu báo, tạp chí, các báo cáo chuyên đề, luận văn tốt nghiệp (thạc sĩ, tiến sĩ)… 

- Nhà KLF (975 m2): 2 tầng, trang bị 83 máy tính, máy in, máy photo và máy chiếu đa năng đáp ứng nhu cầu học tin học, ngoại ngữ và hỗ trợ học tập cho 150 HSSV/ lượt;
- Đường truyền dữ liệu ADSL phần mềm Hồ sơ công việc, Website của nhà trường tại địa chỉ: http://www.cdspdienbien.edu.vn được cập nhật thường xuyên cung cấp kịp thời và chính xác các thông tin, tư liệu phục vụ công tác đào tạo;

- Phòng thí nghiệm Lý - Hóa - Sinh: 09 phòng 720 m2 đủ thiết bị thí nghiệm;
- Phòng học ngoại ngữ: 1 phòng (96 m2) - 40 cabin học tiếng;
- Phòng thực hành tin học: 3 phòng (190 m2) - 100 máy tính; 30 máy tính xách tay; 37 máy chiếu Projector;
- Các phòng làm việc của các đơn vị chuyên môn, quản lý điều hành được trang bị tối thiểu mỗi cán bộ, chuyên viên có 01 máy tính để bàn; mỗi phòng làm việc có ít nhất 01 máy in; hệ thống bàn, ghế, tủ, giá tài liệu đáp ứng yêu cầu;
- Xe ô tô: 02 chiếc (1 chiếc FORTUNER 7 chỗ, 01 chiếc TOYOTA 15 chỗ).
2. Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên

2.1. Số quyết định, ngày, tháng, năm thành lập, địa điểm trường

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên được thành lập theo Quyết định số 1973/QĐ-BGDĐT ngày 09/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, trên cơ sở trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật tổng hợp Điện Biên (thành lập năm 1963). Địa chỉ của trường: Số 34, Tổ dân phố 1, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên. 

2.2. Chức năng, nhiệm vụ được giao

Là cơ sở đào tạo công lập trong hệ thống giáo dục quốc dân, trường có chức năng nhiệm vụ đào tạo nhân lực các ngành kinh tế, kỹ thuật và văn hoá - xã hội trình độ cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, đồng thời nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học kỹ thuật đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trường hoạt động theo Điều lệ trường Cao đẳng của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Trường có nhiệm vụ: 

- Đào tạo nhân lực các ngành quản lý kinh tế, khoa học – kỹ thuật, văn hóa xã hội có trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp phù hợp, đáp ứng yêu cầu của xã hội, có khả năng hợp tác trong hoạt động nghề nghiệp, tự tạo được việc làm cho mình và cho xã hội;

- Đào tạo lại, bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới về quản lý kinh tế, khoa học - kỹ thuật, văn hóa xã hội cho đội ngũ cán bộ và người lao động trong các ngành kinh tế, các doanh nghiệp, các cơ sở xã, phường, thị trấn và hợp tác xã;

- Liên kết với các Trường Đại học, Học viện đào tạo đại học và sau đại học cho cán bộ quản lý kinh tế, khoa học - kỹ thuật, văn hóa – xã hội của địa phương;

- Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ do các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giao; kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học; triển khai nghiên cứu khoa học; phát triển và chuyển giao công nghệ, thực hiện các loại hình dịch vụ khoa học, công nghệ và sản xuất; sử dụng có hiệu quả kinh phí đầu tư phát triển khoa học và công nghệ;

- Hợp tác quốc tế: Đào tạo học sinh, sinh viên cho các tỉnh Bắc Lào trình độ cao đẳng và trung cấp những ngành mà nước bạn cần. Phối hợp thực hiện các dự án nước ngoài đầu tư vào Điện Biên về các lĩnh vực kinh tế - xã hội khác.

2.3. Cơ cấu tổ chức

Về tổ chức bộ máy của trường hiện nay gồm: Ban giám hiệu, 7 phòng chức năng, 6 khoa và 2 cơ sở phục vụ đào tạo. Cụ thể:

- Ban Giám hiệu: Hiệu trưởng và 02 Phó Hiệu trưởng;

- Các phòng chức năng (07 phòng): Đào tạo - Hướng nghiệp, tư vấn việc làm; Quản lý học sinh, sinh viên;  Kế hoạch - Tài chính; Thanh tra và Đảm bảo chất lượng giáo dục;  Hành chính - Tổng hợp; Tổ chức - Cán bộ;  Khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế;

- Các khoa (06 khoa): Kinh tế - Tài chính, Luật - Hành chính, Khoa học - Kỹ thuật, Lý luận Chính trị, Cơ sở, Cơ bản;

- Các cơ sở phục vụ đào tạo (02 cơ sở): Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ, Trại Thí nghiệm - Thực hành.

- Tổ chức Đảng, Đoàn thể và tổ chức xã hội trong nhà trường gồm:

+ Đảng bộ nhà trường có 05 chi bộ trực thuộc: 04 chi bộ cán bộ, viên chức, 01 chi bộ học sinh sinh viên, tổng số 81 đảng viên cán bộ viên chức. 

+ Công đoàn trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên, Đoàn Thanh niên trực thuộc Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Điện Biên, Hội Chữ thập đỏ, Hội Cựu chiến binh, Hội Khuyến học.

2.4. Quy mô và ngành nghề đào tạo  

2.4.1 Quy mô đào tạo

Trường có 1.722 học sinh, sinh viên (tại thời điểm 31/12/2014). Trong đó: 1.160 học sinh, sinh viên chính quy (218 sinh viên cao đẳng và 942 học sinh trung cấp), 562 học sinh trung cấp chuyên nghiệp hệ vừa làm vừa học. Bên cạnh đó, nhà trường còn liên kết với một số trường Đại học đào tạo 1.539 sinh viên đại học hệ vừa làm vừa học;
2.4.2. Các ngành đào tạo

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên hiện đang đào tạo 04 ngành Cao đẳng: 02 ngành kinh tế và 02 ngành kỹ thuật nông nghiệp; 12 ngành TCCN, trong đó: 02 ngành kinh tế, 06 ngành kỹ thuật và 04 ngành văn hóa, xã hội, cụ thể:

	Hệ Cao đẳng
	Hệ Trung cấp

	1) Tài chính - Ngân hàng
	1) Kế toán doanh nghiệp

	2) Kế toán
	2) Tài chính – Ngân hàng

	3) Khoa học cây trồng
	3) Quản lý đất đai

	4) Chăn nuôi
	4) Tin học ứng dụng

	
	5) Xây dựng dân dụng và công nghiệp

	
	6) Trồng trọt

	
	7) Chăn nuôi và Thú y

	
	8) Lâm nghiệp

	
	9) Hành chính văn phòng

	
	10) Pháp luật

	
	11) Hướng dẫn Du lịch

	
	12) Quản lý văn hoá


2.5. Tình hình đội ngũ giảng viên và cán bộ của trường 

Tại thời điểm 31/12/2014, trường có 158 cán bộ viên chức. Trong đó: 113 giảng viên (32 giảng viên kiêm nhiệm và 81 giảng viên trực tiếp giảng dạy), 45 chuyên viên và nhân viên phục vụ. Về trình độ chuyên môn của giảng viên có 01 Tiến sĩ, 56 Thạc sĩ, 56 Cử nhân/Đại học, (08 Thạc sĩ đang Nghiên cứu sinh và 6 Cử nhân đang học Cao học). Giảng viên có trình độ Tiến sĩ và Thạc sĩ là 57/113 chiếm 50,44% tổng số giảng viên.

Giảng viên của trường có độ tuổi trung bình là 25,5 tuổi; số năm công tác trung bình là 7,5 năm.

Bảng 4: Độ tuổi và thâm niên công tác của giảng viên 
trường Cao đẳng kinh tế - kỹ thuật
	Độ tuổi
	Năm công tác

	Chia ra
	Số GV
	Tỷ lệ (%)
	Chia ra
	Số GV
	Tỷ lệ (%)

	Dưới 30 tuổi
	48
	30,77
	Dưới 5 năm
	42
	26,92

	Từ 30 – 35 tuổi
	36
	23,08
	Từ 5-10 năm
	24
	15,38

	Từ 36 – 50 tuổi
	23
	14,74
	Từ 11-20 năm
	40
	25,64

	Trên 50 tuổi
	6
	3,85
	Trên 20 năm
	7
	4,49

	Tổng
	113
	100,00
	Tổng
	113
	100,00

	Tuổi trung bình: 25,5
	Số năm công tác trung bình: 7,5


2.6. Tình hình cơ sở vật chất 

2.6.1 Đất đai và các công trình xây dựng

Tổng diện tích đất: 286.233 m2. Trong đó: tại Trụ sở chính (Tổ 1 phường Him Lam) 24.424 m2; tại Trại Thí nghiệm - Thực hành (Tổ 10, phường Thanh Trường) 44.809 m2 và 217.000 m2 mới đã được tỉnh quy hoạch tại Quyết định số 1002/QĐ-UBND ngày 31/10/2012 của UBND tỉnh Điện Biên.

Tổng diện tích sàn các công trình xây dựng là 10.931 m2, trong đó:

- Diện tích sàn giảng đường, phòng thí nghiệm và thư viện:  3.816,3 m2;

- Diện tích sàn cơ sở nghiên cứu: 2.654,9 m2;

- Diện tích sàn phòng làm việc các khoa và cán bộ quản lý: 1.810,0 m2;

- Diện tích sàn ký túc xá: 2.649,8 m2.

Tất cả các công trình nêu trên đều được xây dựng kiên cố, là nhà cấp III, được đầu tư xây dựng hoặc cải tạo sửa chữa từ năm 2010 trở lại đây, nên chất lượng công trình tốt được khai thác và sử dụng hiệu quả.

2.6.2 Phương tiện, thiết bị phục vụ dạy và học

- Thư viện với số lượng 1.591 đầu sách với 7.756 cuốn sách, giáo trình, tài liệu tham khảo. Số lượng, chủng loại sách giáo trình, tài liệu phục vụ các ngành đào tạo cơ bản đáp ứng được yêu cầu đào tạo;

- Phòng thực hành tin học: 02 phòng diện tích 147 m2 được trang bị 63 máy vi tính có kết nối mạng internet. Phòng thực hành hóa sinh diện tích 120 m2 được trang bị các loại máy móc thiết bị và các dụng cụ thí nghiệm;

- Phòng thực hành kế toán được trang bị đầy đủ các loại hồ sơ, chứng từ sổ sách phục vụ công tác thực hành;
- Trại Thí nghiệm - Thực hành - Cơ sở 2 của nhà trường với hệ thống chuồng trại và các phòng thực hành, có đầy đủ các mô hình cây trồng, vật nuôi, đáp ứng yêu cầu thực tập và thực hành nghề nghiệp cho sinh viên học tập chuyên ngành;
- Đường truyền dữ liệu ADSL, phần mềm Hồ sơ công việc, Website của nhà trường tại địa chỉ: http://www.dtec.edu.vn được cập nhật thường xuyên cung cấp đầy đủ, kịp thời và chính xác các thông tin, tư liệu phục vụ công tác đào tạo;

- Các phòng làm việc của các đơn vị chuyên môn, quản lý điều hành được trang bị tối thiểu mỗi cán bộ, chuyên viên có 01 máy tính để bàn; mỗi phòng làm việc có ít nhất 01 máy in; hệ thống bàn, ghế, tủ tài liệu đáp ứng yêu cầu;
- Xe ô tô: 03 chiếc (01 chiếc COROLLA ALTIS 4 chỗ, 01 chiếc LAND CRUISER 7 chỗ, 01 chiếc TOYOTA 12 chỗ).
3. Đánh giá chung

Việc thành lập trường Đại học Điện Biên trên cơ sở sáp nhập và nâng cấp trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên và trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên là hợp lý và khả thi. Cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học, đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên của 02 trường khi sáp nhập đáp ứng đủ yêu cầu khi thành lập trường đại học. Cụ thể:
3.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy

Lãnh đạo gồm 06 người (01 Tiến sĩ, 04 Thạc sĩ và 01 Cử nhân), có 12 phòng, 10 khoa và 04 cơ sở phục vụ đào tạo. 

Với bộ máy này, khi cấu trúc lại sẽ hình thành bộ máy quản lý mới của trường Đại học với 01 Hiệu trưởng, 03 Phó Hiệu trưởng, 07 phòng, 08 khoa và 06 cơ sở phục vụ đào tạo là hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

3.2. Quy mô và ngành nghề đào tạo 
Tại thời điểm 31/12/2014, quy mô đào tạo, bồi dưỡng của 02 trường là 5.571 cán bộ và học sinh, sinh viên. Trong đó, có 2.940 học sinh, sinh viên chính quy (1.709 sinh viên cao đẳng và 1.231 học sinh trung cấp); 562 học sinh trung cấp hệ vừa làm vừa học; 188 học viên bồi dưỡng ngắn hạn và 1.881 sinh viên đại học hệ vừa làm vừa học.

Bảng 5: Quy mô đào tạo của Trường Cao đẳng Sư phạm 
và Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật 

	TT
	Hệ đào tạo
	ĐVT
	Cao đẳng 
Sư phạm
	Cao đẳng 
Kinh tế 
Kỹ thuật
	Cộng

	1
	Đại học VLVH (Liên kết)
	SV
	342
	1.539
	1.881

	2
	Cao đẳng chính quy
	SV
	1.491
	218
	1.709

	3
	Cao đẳng VLVH
	SV
	0
	0
	0

	4
	TCCN chính quy
	HS
	289
	942
	1.231

	5
	TCCN hệ VLVH
	HS
	0 
	562
	562

	6
	Bồi dưỡng
	HV
	188
	0
	188

	 
	Tổng cộng
	 
	2.310
	3.261
	5.571

	 
	Trong đó: HSSV chính quy
	 
	1.780
	1.160
	2.940


Hiện tại, trường được phép đào tạo 20 ngành trình độ cao đẳng. Trong đó, 12 ngành sư phạm, 08 ngành ngoài sư phạm: 02 ngành kinh tế: Tài chính - Ngân hàng, Kế toán; 03 ngành kỹ thuật: Tin học ứng dụng, Khoa học cây trồng, Chăn nuôi; 03 ngành văn hóa xã hội: Quản lý văn hóa, Quản trị văn phòng, Khoa học thư viện. Cụ thể:
	1) Sư phạm Sinh học
	11) Giáo dục công dân

	2) Sư phạm Toán học
	12) Quản lý văn hóa

	3) Sư phạm Ngữ văn
	13) Quản trị văn phòng

	4) Sư phạm Tin học
	14) Khoa học thư viện

	5) Sư phạm Mỹ thuật
	15) Tin học ứng dụng

	6) Sư phạm Âm nhạc
	16) Việt nam học

	7) Giáo dục tiểu học
	17) Tài chính - Ngân hàng

	8) Giáo dục Mầm non
	18) Kế toán

	 9) Sư phạm Tiếng Anh
	19) Khoa học cây trồng

	10) Giáo dục thể chất
	20) Chăn nuôi


Trường được phép đào tạo 18 ngành trình độ trung cấp. Trong đó, 02 ngành sư phạm, 16 ngành ngoài sư phạm: 03 ngành kinh tế: Kế toán doanh nghiệp, Kế toán hành chính sự nghiệp, Tài chính - Ngân hàng; 08 ngành kỹ thuật: Quản lý đất đai, Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Tin học ứng dụng, Trồng trọt, Chăn nuôi - Thú y, Lâm nghiệp, Thư viện - Thiết bị trường học, Thiết bị - Thí nghiệm trường học; 05 ngành văn hóa, xã hội: Luật, Hành chính - Văn thư, Hành chính văn phòng, Quản lý văn hóa, Hướng dẫn du lịch. Cụ thể:

	1) Giáo dục tiểu học 
	10) Chăn nuôi - Thú y

	2) Giáo dục Mầm non
	11) Lâm nghiệp

	3) Hành chính - Văn thư
	12) Hành chính văn phòng

	4) Quản lý thiết bị trường học
	13) Kế toán doanh nghiệp

	5) Thư viện - Thiết bị trường học
	14) Tài chính - Ngân hàng

	6) Tin học ứng dụng
	15) Kế toán hành chính sự nghiệp

	7) Quản lý đất đai
	16) Pháp luật

	8) Xây dựng dân dụng và công nghiệp
	17) Quản lý văn hóa

	9) Trồng trọt
	18) Hướng dẫn viên du lịch


Với ngành nghề và quy mô đào tạo nêu trên, khi thành lập trường Đại học quy mô sẽ vẫn ổn định không có gia tăng đột biến. Dự kiến tổ chức đào tạo quy mô quy mô 4.000 học sinh, sinh viên là hoàn toàn khả thi.

3.3. Đội ngũ giảng viên và cán bộ

Tại thời điểm 31/12/2014, trường có tổng số 338 công chức, viên chức. Trong đó: 69 chuyên viên và nhân viên phục vụ, 269 giảng viên cơ hữu (64 giảng viên kiêm nhiệm, 205 giảng viên trực tiếp giảng dạy). Giảng viên của hai trường có độ tuổi trung bình là 36,6 tuổi; số năm công tác trung bình là 11,1 năm. 

Bảng 6: Số lượng và trình độ chuyên môn của giảng viên trường Cao đẳng Sư phạm và trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật

	Số TT
	Đội ngũ giảng viên,               nhân viên
	CĐ Sư phạm
	CĐ Kinh tế           Kỹ thuật
	Cộng
	Tỷ lệ (%)

	
	
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	
	

	I
	Tổng số CBVC
	180
	100,00
	158
	100,00
	338
	100,00

	1
	Giảng viên
	156
	87,15
	113
	71,5
	269
	79,40

	
	Giảng viên kiêm nhiệm
	32
	17,88
	32
	20,3
	64
	17,91

	
	Giảng viên trực tiếp giảng dạy
	124
	69,27
	81
	51,3
	205
	61,49

	2
	Chuyên viên/ nhân viên
	24
	12,85
	45
	28,5
	69
	20,60

	II
	Trình độ chuyên môn của giảng viên
	156
	100,00
	113
	100,00
	269
	100,00

	1
	Tiến sĩ
	1
	0,64
	1
	0,88
	2
	0,74

	2
	Nghiên cứu sinh
	6
	3,85
	8
	7,07
	14
	5,20

	3
	Thạc sĩ
	75
	48,08
	48
	42,5
	123
	45,72

	4
	Đang học Cao học
	11
	7,05
	6
	5,31
	17
	6,32

	5
	Cử nhân/Đại học
	63
	40,38
	50
	44,24
	113
	42,01


Bảng 7: Độ tuổi và thâm niên công tác của giảng viên 

	Độ tuổi
	Năm công tác

	Chia ra
	Số GV
	Tỷ lệ (%)
	Chia ra
	Số GV
	Tỷ lệ (%)

	Dưới 30 tuổi
	78
	50,00
	Dưới 5 năm
	79
	50,64

	Từ 30 – 35 tuổi
	81
	51,92
	Từ 5-10 năm
	65
	41,67

	Từ 36 – 50 tuổi
	91
	58,33
	Từ 11-20 năm
	91
	58,33

	Trên 50 tuổi
	19
	12,18
	Trên 20 năm
	34
	21,79

	Tổng
	269
	100,00
	Tổng
	269
	100,00

	Tuổi trung bình: 36,6
	Số năm công tác trung bình: 11,1


Trình độ đào tạo của giảng viên: 02 Tiến sĩ, 14 Nghiên cứu sinh, 123 Thạc sĩ, 17 người đang học Thạc sĩ, 113 Cử nhân/Đại học. Tỷ lệ giảng viên có trình độ Tiến sĩ và Thạc sĩ là 139/269 chiếm 51,67% tổng số giảng viên.

Như vậy, đến năm 2016, khi thành lập trường Đại học cần có 350 công chức, viên chức. Trong đó: 285 giảng viên (8 Tiến sĩ, chiếm 2,81% và 160 Thạc sĩ, chiếm 56,14% tổng số giảng viên) là khả thi.

3.4 Cơ sở vật chất

3.4.1 Đất đai và các công trình xây dựng:

- Tổng diện tích đất: 319.433 m2, trong đó: trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên có 286.233 m2; trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên có 33.200 m2
- Tổng diện tích sàn các công trình đã được đầu tư xây dựng kiên cố là 27.858 m2. Trong đó:

- Diện tích sàn giảng đường, phòng thí nghiệm và thư viện:  9.201,3 m2;

- Diện tích sàn cơ sở nghiên cứu: 7.153,9 m2;

- Diện tích sàn phòng làm việc các khoa và cán bộ quản lý: 3.154 m2;

- Diện tích sàn ký túc xá: 8.348,8 m2.

Bảng 8: Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo của Trường Cao đẳng Sư phạm                              và Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật

	Số TT
	Cơ sở vật chất
	ĐVT
	Cao đẳng                   Sư phạm
	Cao đẳng            Kinh tế-KT
	Cộng

	I
	Tổng diện tích đất
	m2
	33.200
	286.233
	319.433

	1
	Cơ sở 1 (Trụ sở chính)
	m2
	33.200
	24.424
	 

	2
	Cơ sở 2
	m2
	 
	44.809
	 

	3
	Đất cấp bổ sung
	m2
	 
	217.000
	 

	II
	Tổng diện tích sàn các công trình xây dựng
	m2
	16.927
	10.931
	27.858

	1 
	Diện tích sàn giảng đường, phòng thí nghiệm và thư viện
	m2
	5.385
	3.816,3
	9.201,3

	 2
	Diện tích sàn cơ sở nghiên cứu
	m2
	4.499
	2.654,9
	7.153,9

	 3
	Diện tích sàn phòng làm việc các khoa và cán bộ quản lý
	m2
	1.344
	1.810,0
	3.154

	 4
	Diện tích sàn ký túc xá
	m2
	5.699
	2.649,8
	8.348,8


Với các hạng mục công trình xây dựng hiện có cơ bản đáp ứng quy mô đào tạo khoảng 4.000 sinh viên của trường Đại học Điên Biên vào năm 2017.
3.4.2 Phương tiện, thiết bị phục vụ đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập của cán bộ giáo viên và học sinh, sinh viên
Với điều điều kiện về đội ngũ và cơ sở vật chất của trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên và trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên sẽ đáp ứng điều kiện tổ chức đào tạo cho khoảng 4.000 học sinh, sinh viên vào năm 2017 của trường Đại học Điện Biên theo quy định hiện hành.


CHƯƠNG III

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN BIÊN

I. TÊN TRƯỜNG, ĐỊA ĐIỂM

1. Tên trường

- Tên tiếng Việt: Trường Đại học Điện Biên
- Tên giao dịch tiếng Anh: Dienbien University
- Tên viết tắt: DBU

2.  Loại hình trường và cơ quan chủ quản
Trường Đại học Điện Biên là trường đại học công lập nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân, chịu sự quản lý của Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên và quản lý chuyên môn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường có con dấu và tài khoản riêng.
Trường Đại học Điện Biên hoạt động theo Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg, ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ.
3. Địa điểm

Trường Đại học Điện Biên có 02 cơ sở:

- Trụ sở chính của trường đặt tại cơ sở 01: Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên - Tổ 1, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên;
- Cơ sở 02: Trường Cao đẳng sư phạm Điện Biên - Tổ dân phố 30, phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng

- Đào tạo nhân lực có trình độ đại học và các trình độ cao đẳng, TCCN theo hình thức chính quy, liên thông và vừa làm vừa học, đáp ứng nhu cầu đào tạo cán bộ và nhân lực phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực Tây Bắc; đáp ứng nhu cầu mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ với các tỉnh Bắc Lào, tỉnh Nan Thái Lan, tỉnh Vân Nam Trung Quốc và các nước trong khu vực, trên thế giới;

- Đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ các ngành theo sự phát triển của trường khi đảm bảo các điều kiện quy định.

- Nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ cho yêu cầu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của tỉnh;

- Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ, công chức và nhân dân theo yêu cầu chuẩn hóa đội ngũ và nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn theo yêu cầu công tác;

- Hợp tác, phối hợp với một số trường đại học trong nước trong hoạt động; từng bước phát triển các quan hệ quốc tế về đào tạo và nghiên cứu khoa học;

- Phục vụ các nhu cầu khác về đào tạo và bồi dưỡng nhân lực của cộng đồng dân cư trong tỉnh và các vùng lân cận.

2. Nhiệm vụ

- Xác định tầm nhìn, sứ mạng, xây dựng chiến lược và kế hoạch tổng thể phát triển trường qua từng giai đoạn, kế hoạch hoạt động hàng năm;

- Tổ chức giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục và đào tạo khác theo mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình giáo dục; xác nhận và cấp văn bằng, chứng chỉ theo thẩm quyền;

- Tuyển dụng, quản lý công chức, viên chức. Đào tạo đội ngũ giảng viên của trường đủ về số lượng, cân đối về cơ cấu trình độ, cơ cấu ngành nghề, cơ cấu độ tuổi và giới, đạt chuẩn về trình độ đào tạo;

- Tuyển sinh và quản lý người học;

- Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật; sử dụng nguồn thu từ hoạt động kinh tế, hoạt động đào tạo, hợp tác, chuyển giao, nghiên cứu khoa học để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của trường, xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật theo yêu cầu chuẩn hóa, hiện đại hóa;

- Tự đánh giá chất lượng giáo dục, đào tạo, chịu sự kiểm định chất lượng giáo dục, đào tạo của cơ quan có thẩm quyền; xây dựng và phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng của nhà trường; 

- Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ; ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ; tham gia giải quyết những vấn đề về kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước; thực hiện dịch vụ khoa học, sản xuất kinh doanh theo quy định của Pháp luật;

- Liên kết với các tổ chức kinh tế, chính trị, xã hội nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, gắn đào tạo với sử dụng, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bổ sung nguồn tài chính cho nhà trường;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo giao. 

3. Địa bàn tuyển sinh

Trường Đại học Điện Biên thực hiện tuyển sinh trên địa bàn cả nước. Trong đó tập trung chủ yếu là tỉnh Điện Biên, tỉnh Lai Châu, một phần của tỉnh Sơn La. Ngoài ra, còn tuyển sinh tại các tỉnh Bắc Lào. Theo xu hướng hội nhập quốc tế, trong tương lai có thể tiếp nhận sinh viên của tỉnh Nan của Thái Lan, tỉnh Vân Nam của Trung Quốc, sinh viên Pháp, sinh viên thuộc khu vực Đông Nam Á và các Châu lục khác.

III. CƠ CẤU NGÀNH NGHỀ, TRÌNH ĐỘ VÀ QUY MÔ ĐÀO TẠO

Quy mô, cơ cấu ngành nghề, trình độ đào tạo của Trường Đại học Điện Biên xác định xuất phát từ yêu cầu đặc thù về nguồn nhân lực chuyên môn, kỹ thuật cho Tỉnh. Việc mở các ngành đào tạo luôn gắn với nhu cầu thực tế của xã hội và cân đối cùng với các điều kiện về đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất kỹ thuật nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo.

Bảng 9: Trình độ đội ngũ giảng viên hiện có của hai trường Cao đẳng
theo chuyên ngành đào tạo
	Số TT
	Chuyên ngành đào tạo
	Tổng số
	Tiến sỹ
	Nghiên cứu sinh
	Thạc sỹ
	ĐH/CN

	1
	Sư phạm Ngữ văn
	10
	 
	2
	3
	5

	2
	Giáo dục tiểu học
	1
	 
	 
	1
	 

	3
	Giáo dục Mầm non
	5
	 
	 
	3
	2

	4
	Sư phạm Tiếng Anh
	17
	 
	 
	3
	14

	5
	Sư phạm Sinh học
	8
	1
	 
	6
	1

	6
	Sư phạm Hóa học
	9
	 
	2
	7
	 

	7
	Sư phạm Địa lý
	8
	 
	1
	4
	3

	8
	Sư phạm Toán học
	22
	 
	2
	17
	3

	9
	Sư phạm Vật lý
	6
	 
	 
	5
	1

	10
	Sư phạm Lịch sử
	6
	 
	 
	4
	2

	11
	Giáo dục Chính trị
	13
	 
	 
	7
	6

	12
	Sư phạm Tin học
	9
	 
	 
	3
	6

	13
	Giáo dục thể chất 
	18
	 
	 
	6
	12

	14
	Kinh tế Nông nghiệp
	4
	 
	1
	1
	2

	15
	Quản lý Kinh tế
	2
	 
	1
	1
	 

	16
	Quản trị kinh doanh
	3
	 
	1
	1
	1

	17
	Kế toán
	10
	 
	 
	4
	6

	18
	Tài chính – Ngân hàng
	6
	 
	 
	4
	2

	19
	Khoa học cây trồng
	8
	 
	1
	3
	4

	20
	Chăn nuôi
	4
	 
	 
	3
	1

	21
	Lâm nghiệp
	4
	 
	 
	3
	1


	Số TT
	Chuyên ngành đào tạo
	Tổng số
	Tiến sỹ
	Nghiên cứu sinh
	Thạc sỹ
	ĐH/CN

	22
	Công nghệ thông tin
	12
	 
	 
	4
	8

	23
	Quản lý đất đai
	3
	 
	 
	2
	1

	24
	Xây dựng dân dụng và CN
	3
	
	
	0
	3

	25
	Luật
	7
	 
	1
	1
	5

	26
	Quản lý giáo dục
	16
	1
	 
	15
	 

	27
	Quản lý văn hóa
	5
	 
	 
	0
	5

	28
	Văn học
	12
	
	1
	11
	

	29
	Ngôn ngữ Anh
	3
	 
	 
	2
	1

	30
	Quản lý hành chính
	6
	 
	1
	2
	3

	31
	Việt Nam học
	3
	 
	 
	0
	3

	32
	Công tác xã hội
	2
	 
	 
	0
	2

	33
	Kỹ thuật công nghiệp
	1
	
	
	0
	1

	34
	Sư phạm Nhạc
	5
	
	
	2
	3

	35
	Sư phạm Mỹ thuật
	5
	
	
	0
	5

	36
	Tâm lý giáo dục
	13
	
	
	9
	4

	 
	Tổng cộng:
	269
	2
	14
	137
	116


(Danh sách cán bộ quản lý và giảng viên chi tiết thể hiện tại phụ lục số 01)
Kế hoạch phát triển đào tạo (về qui mô, cơ cấu ngành đào tạo và trình độ đào tạo) được xây dựng dựa trên cơ sở khảo sát, phân tích các dự báo nhu cầu nhân lực của các ngành, các lĩnh vực hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương và nhu cầu học tập của nhân dân. Quy mô đào tạo, bồi dưỡng tăng dần, phù hợp với điều kiện về đội ngũ giảng viên và cơ sở vật chất của trường, phù hợp với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và nhu cầu xã hội. 

Trường Đại học Điện Biên dự kiến mở 04 nhóm ngành đào tạo trình độ đại học, gồm: nhóm ngành Sư phạm; nhóm ngành Kinh tế - Tài chính; nhóm ngành Kỹ thuật - Công nghệ và nhóm ngành Văn hóa - Xã hội.
1. Cơ cấu ngành nghề, trình độ và quy mô đào tạo giai đoạn 2017-2020
1.1 Cơ cấu ngành nghề, trình độ đào tạo giai đoạn 2017-2020
1.1.1 Cơ cấu ngành nghề, trình độ đào tạo năm 2017

- Đào tạo đại học: với điều kiện về số lượng và chất lượng đội ngũ giảng viên, điều kiện cơ sở vật chất đáp ứng theo quy định, khi thành lập trường Đại học Điện Biên dự kiến sẽ mở mới 05 ngành đào tạo đại học, gồm: 

+ Nhóm ngành Sư phạm (02 ngành): Sinh học, Hóa học.

Đội ngũ giảng viên ngành Sinh học có 1 tiến sĩ, 5 thạc sĩ đúng ngành và 1 đang học thạc sĩ, Ngành Hóa học có 2 nghiên cứu sinh và 7 thạc sĩ đúng ngành.

+ Nhóm ngành Kinh tế - Tài chính (02 ngành): Quản lý Kinh tế, Kinh tế Nông nghiệp.

Hiện tại, ngành Kinh tế Nông nghiệp có tổng số 4 giảng viên, trong đó 1 nghiên cứu sinh, 1 thạc sĩ đúng ngành và 2 đại học. Ngành Quản lý kinh tế có tổng số 2 giảng viên, trong đó 1 nghiên cứu sinh, 1 thạc sĩ đúng ngành. 

+ Nhóm ngành Kỹ thuật - Công nghệ (01 ngành): Khoa học cây trồng.

Đội ngũ giảng viên có 1 nghiên cứu sinh, 3 đang học thạc sĩ và 4 đại học.

- Đào tạo cao đẳng: duy trì các ngành đào tạo hiện có của 2 trường cao đẳng. Trong đó: 10 ngành sư phạm, 10 ngành ngoài sư phạm và các ngành đào tạo mở mới.

- Đào tạo trung cấp chuyên nghiệp: Tập trung đào tạo một số ngành đáp ứng nhu cầu xã hội. 

- Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ: về nghiên cứu khoa học giáo dục, nghiệp vụ sư phạm, quản lý trường học, quản lý kinh tế - tài chính, pháp luật, du lịch, nông lâm nghiệp, quản lý đất đai, tin học, ngoại ngữ và một số ngành nghề xã hội khác… đáp ứng nhu cầu cập nhật, nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ và nhân dân.

1.1.2 Quy mô đào tạo năm 2017

Dự kiến quy mô đào tạo hệ chính quy của trường là 3.000 học sinh, sinh viên. Trong đó:

- Đại học: 
 300 sinh viên, chiếm tỷ lệ 10%.

- Cao đẳng:   1.800 sinh viên, chiếm tỷ lệ 60%.

- Trung cấp:  900 học sinh, chiếm tỷ lệ  30%.

1.2. Quy mô đào tạo giai đoạn 2018 - 2020

1.2.1 Cơ cấu ngành nghề, trình độ đào tạo 

- Đào tạo đại học: mở thêm 17 ngành đào tạo. 

+ Nhóm ngành Sư phạm (06 ngành): Địa lý, Toán học, Lịch sử, Ngữ văn, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non. Về đội ngũ giảng viên đúng ngành: Địa lý có 01 nghiên cứu sinh và 4 thạc sĩ; Toán học có 2 nghiên cứu sinh, 15 thạc sĩ, 2 đang học thạc sĩ; Lịch sử hiện tại đang có 4 thạc sĩ và 2 đại học; Ngữ văn có 2 Nghiên cứu sinh, 3 thạc sĩ và 5 đại học; Giáo dục Mầm non có 3 thạc sĩ và 2 đại học; Giáo dục Tiểu học có 1 thạc sĩ.

+ Nhóm ngành Kinh tế - Tài chính (03 ngành): Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính - Ngân hàng. Đội ngũ giảng viên ngành Quản trị kinh doanh có 1 nghiên cứu sinh, 1 thạc sĩ và 1 đại học. Kế toán có 4 thạc sĩ, 6 đại học. Tài chính-Ngân hàng có 4 thạc sĩ và 2 đại học.

+ Nhóm ngành Kỹ thuật - Công nghệ (04 ngành): Lâm nghiệp, Chăn nuôi, Công nghệ thông tin, Quản lý tài nguyên và môi trường. Đội ngũ giảng viên ngành Lâm nghiệp có 3 thạc sĩ, 1 đại học; Chăn nuôi có 3 thạc sĩ và 1 đại học; Công nghệ thông tin có 2 thạc sĩ, 2 đang học thạc sĩ và 8 đại học; Quản lý tài nguyên và môi trường có 2 thạc sĩ và 1 đại học chuyên ngành quản lý đất đai.

+ Nhóm ngành Văn hóa - Xã hội (04 ngành): Ngôn ngữ Anh, Luật, Quản trị nhân lực, Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam. Đội ngũ giảng viên ngành Luật có 1 nghiên cứu sinh, 1 thạc sĩ và 5 đại học; Quản trị nhân lực có 1 nghiên cứu sinh, 2 thạc sĩ và 3 đại học chuyên ngành Quản lý hành chính; Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam có 1 nghiên cứu sinh và 11 thạc sĩ chuyên ngành Văn học; Ngôn ngữ Anh có 2 thạc sĩ và 1 đại học.

Các ngành trong nhóm ngành này sẽ được mở theo lộ trình và mỗi năm luân phiên tuyển sinh một số ngành trong tổng số ngành đã mở); thực hiện đa dạng hóa các hình thức đào tạo, như đào tạo liên thông, vừa làm vừa học…

- Đào tạo cao đẳng: tiếp tục duy trì các ngành đào tạo, thực hiện luân phiên tuyển sinh một số ngành trong tổng số ngành được phép đào tạo, chú trọng các ngành đáp ứng nhu cầu xã hội;

- Đào tạo trung cấp chuyên nghiệp: điều chỉnh theo hướng giảm mạnh quy mô đào tạo cho phù hợp với nhu cầu thực tế từng năm; tập trung đào tạo chủ yếu một số ngành phù hợp theo nhu cầu của địa phương và xã hội;

- Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ: Đáp ứng nhu cầu cập nhật, nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ và nhân dân.

1.2.2 Quy mô đào tạo đến 2020

Dự kiến quy mô đào tạo hệ chính quy của trường là 4.500 học sinh, sinh viên. Trong đó:

- Đại học:     3.000 sinh viên, chiếm tỷ lệ 66,7%.

- Cao đẳng:  1.000 sinh viên, chiếm tỷ lệ 22,2%.

- Trung cấp:  500 học sinh, chiếm tỷ lệ 11,1%.

2. Cơ cấu ngành nghề, trình độ và quy mô đào tạo đến năm 2025

2.1. Cơ cấu ngành nghề, trình độ đào tạo

- Đào tạo đại học: mở mới 10 ngành đào tạo và duy trì các ngành đào tạo đã có. Các ngành mở mới gồm: Sư phạm Tiếng Anh, Tin học, Vật lý, Giáo dục Chính trị, Giáo dục Thể chất, Thú y, Việt Nam học, Quản lý giáo dục, Quản lý văn hóa, Công tác xã hội. Hiện tại về đội ngũ giảng viên có trình độ thạc sĩ và đại học. Trường có kế hoạch cử đi đào tạo tiến sĩ đáp ứng yêu cầu mở ngành đào tạo.

Các ngành này sẽ được mở theo lộ trình và mỗi năm luân phiên tuyển sinh một số ngành trong tổng số ngành được phép đào tạo); Thực hiện đa dạng hóa mạnh mẽ các loại hình và hình thức đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội, như: Đào tạo liên thông chính quy, vừa làm vừa học từ trình độ trung cấp, cao đẳng lên đại học; Đào tạo đại học hình thức vừa làm vừa học, đại học văn bằng 2;

- Đào tạo cao đẳng: theo hướng giảm dần quy mô các ngành đào tạo, chú trọng phát triển các ngành chưa có điều kiện nâng lên đại học;

- Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ: đáp ứng nhu cầu học tập của cán bộ và nhân dân.

2.2 Quy mô đào tạo đến năm 2025

Dự kiến quy mô đào tạo hệ chính quy của trường là 7.000 sinh viên. 

Trong đó:

- Đại học:     6.500 sinh viên, chiếm tỷ lệ 93,75%.

- Cao đẳng:   500 sinh viên, chiếm tỷ lệ  6,25%.

Bảng 10: Quy mô đào tạo Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp                              hệ chính quy giai đoạn 2016 - 2020 và đến năm 2025

	Trình độ                  đào tạo
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020
	Giai đoạn 2021-2025

	Đại học
	300
	850
	1.650
	3.000
	6.500

	Cao đẳng
	1.800
	1.710
	1.270
	1.000
	500

	Trung cấp
	900
	740
	610
	500
	0

	Tổng cộng
	3.000
	3.300
	3.530
	4.500
	7.000


(Chi tiết tại phụ lục số 02)

3. Kế hoạch mở ngành đào tạo và tuyển sinh

Bảng 11: Kế hoạch mở ngành đào tạo đại học
giai đoạn 2017- 2020, đến năm 2025 

	TT
	Nhóm ngành đào tạo
	Mã ngành
	Năm bắt đầu mở ngành đào tạo và tuyển sinh

	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021-2025

	I
	Sư phạm
	
	2
	3
	1
	2
	5

	1
	Sư phạm Ngữ văn
	52140217
	
	1
	
	
	

	2
	Sư phạm Sinh học
	52140213
	1
	
	
	
	

	3
	Sư phạm Hóa học
	52140212
	1
	
	
	
	

	4
	Sư phạm Địa lý
	52140219
	
	 1
	
	
	

	5
	Sư phạm Toán học
	52140209
	 
	 1
	
	
	

	6
	Giáo dục Tiểu học
	52140202
	
	 
	
	1
	 


	TT
	Nhóm ngành đào tạo
	Mã ngành
	Năm bắt đầu mở ngành đào tạo và tuyển sinh

	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021-2025

	7
	Giáo dục Mầm non
	52140201
	 
	
	
	1
	 

	8
	Sư phạm Lịch sử
	52140218
	 
	 
	1
	
	

	9
	Sư phạm Tiếng Anh
	52140231
	
	
	
	
	1

	10
	Sư phạm Tin học
	52140210
	
	
	
	
	1

	11
	Sư phạm Vật lý
	52140211
	 
	 
	 
	
	1

	12
	Giáo dục Chính trị
	52140205
	 
	 
	 
	 
	1

	13
	Giáo dục thể chất
	52140206
	 
	 
	 
	 
	1

	II
	Kinh tế - Tài chính
	
	2
	0
	0
	3
	0

	1
	Quản lý Kinh tế
	52310101
	1
	
	
	
	

	2
	Kinh tế Nông nghiệp
	52620115
	1
	
	
	
	

	3
	Quản trị kinh doanh
	52340101
	 
	
	 
	1
	

	4
	Kế toán
	52340301
	 
	 
	
	1
	 

	5
	Tài chính – Ngân hàng
	52340201
	 
	 
	
	1
	 

	III
	Kỹ thuật – Công nghệ
	
	1
	0
	2
	2
	1

	1
	Khoa học cây trồng
	52620110
	  1  
	
	
	
	

	2
	Lâm nghiệp
	52620201
	 
	 
	1
	
	

	3
	Chăn nuôi
	52620105
	
	 
	1
	 
	 

	4
	Công nghệ thông tin
	52480201
	 
	 
	 
	1
	 

	5
	Quản lý tài nguyên và môi trường
	52850101
	
	
	
	1
	

	6
	Thú y
	52640101
	 
	 
	 
	 
	1

	IV
	Văn hóa - Xã hội
	
	
	2
	2
	0
	4

	1
	Luật
	52380101
	
	
	1
	
	

	2
	Quản trị nhân lực
	52340404
	
	 
	1
	 
	 

	3
	Quản lý giáo dục
	52140114
	
	
	
	
	1

	4
	Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam
	52220112
	
	1
	 
	 
	 

	5
	Ngôn ngữ Anh
	52220201
	 
	1
	 
	 
	 

	6
	Việt Nam học
	52220113
	 
	 
	 
	 
	1

	7
	Quản lý văn hóa
	52220342
	 
	 
	 
	 
	1

	8
	Công tác xã hội
	52760101
	
	
	
	
	1

	Tổng cộng: 
	32 ngành
	5
	5
	5
	7
	10


Thực hiện mở các mã ngành đào tạo đại học theo kế hoạch, nhất là 05 mã ngành đào tạo dự kiến mở mới năm 2017, song song với các công việc ưu tiên thực hiện, cần tập trung xây dựng Đề án mở các mã ngành đào tạo đại học theo Thông tư 08/2011/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng. Hoàn chỉnh hồ sơ và các thủ tục cần thiết theo quy định trình Bộ Giáo dục và Đào tạo để mở ngành đào tạo và tuyển sinh đảm bảo đúng thời gian. 

Căn cứ Thông tư số 57/2011/TT-BGDĐT ngày 02/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp, đáp ứng quy mô đào tạo của nhà trường và nhu cầu thực tế của địa phương và xã hội, kế hoạch tuyển sinh đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy giai đoạn 2017-2020 và đến năm 2025, cụ thể như sau:

3.1. Giai đoạn 2017-2020

Mỗi năm tuyển mới từ 300 đến 1.200 sinh viên đại học, khoảng 300 đến 500 sinh viên cao đẳng và khoảng 200 đến 300 học sinh trung cấp chuyên nghiệp.

3.2 Giai đoạn 2021-2025

Mỗi năm tuyển mới từ 1.200 đến 1.500 sinh viên đại học, khoảng 200 đến 300 sinh viên cao đẳng.

(Kế hoạch tuyển sinh chi tiết thể hiện tại phụ lục số 02)

4. Thời gian và hình thức đào tạo

4.1. Thời gian đào tạo 

Thời gian đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo: đào tạo đại học 4 năm; đào tạo cao đẳng 3 năm; đào tạo TCCN 2 năm đối với hệ tuyển tốt nghiệp THPT, 3 năm đối với hệ tuyển tốt nghiệp THCS; đào tạo liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học 1,5 năm; đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp chuyên nghiệp lên đại học 2,5 năm. 

Các quy chế đào tạo liên quan trực tiếp đến từng loại hình và trình độ đào tạo, cụ thể:

- Đại học, cao đẳng hệ chính quy: Quyết định 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

- Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy: Quyết định số 40/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy;

- Đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học: Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học;

- Đại học và cao đẳng hình thức vừa làm, vừa học: Quyết định số 36/2007/QĐ-BGDĐT ngày 28/06/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Ban hành qui chế đào tạo đại học và cao đẳng  hình thức vừa làm vừa học;

- Trung cấp chuyên nghiệp hình thức vừa làm vừa học: Thông tư số 22/2014/TT-BGDĐT ngày 09/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp.

4.2 Hình thức đào tạo 


Trường Đại học Điện Biên áp dụng linh hoạt tất cả các hình thức đào tạo: chính quy tập trung, vừa làm vừa học, đào tạo liên thông, cụ thể:

- Đào tạo chính quy: trình độ đại học, trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp;


- Đào tạo liên thông: từ trình độ cao đẳng lên đại học, từ trình độ trung cấp lên đại học, trong đó có đào tạo liên thông chính quy và liên thông vừa làm vừa học;

- Đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học: đại học, cao đẳng và trung cấp. 

IV. CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA TRƯỜNG

Cơ cấu tổ chức bộ máy chung của Trường Đại học Điện Biên được hình thành và phát triển trên cơ sở quy định của Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg, ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ.
Sơ đồ tổ chức bộ máy của trường Đại học Điện Biên đến năm 2025





1. Hội đồng trường

Hội đồng trường là tổ chức chịu trách nhiệm quyết định về phương hướng hoạt động của nhà trường, huy động và giám sát việc sử dụng các nguồn lực dành cho trường, gắn nhà trường với cộng đồng và xã hội, bảo đảm thực hiện mục tiêu giáo dục. Hội đồng trường thực hiện nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ trường Đại học ban hành kèm theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ.
2. Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng

Hiệu trưởng là người đại diện theo pháp luật của nhà trường; chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý và điều hành các hoạt động của nhà trường theo các quy định của pháp luật. Tiêu chuẩn, quyền hạn và trách nhiệm của Hiệu trưởng được quy định cụ thể trong Điều lệ trường Đại học ban hành kèm theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Hiệu trưởng nhà trường do Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm trên cơ sở đề nghị của Hội đồng trường.
Phó Hiệu trưởng có chức năng giúp việc cho Hiệu trưởng. Tiêu chuẩn, quyền hạn và trách nhiệm của Phó Hiệu trưởng được quy định cụ thể trong Điều lệ trường Đại học ban hành kèm theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Phó Hiệu trưởng do Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm trên cơ sở đề nghị của Hiệu trưởng và Hội đồng trường.

3. Hội đồng khoa học và đào tạo

Hội đồng khoa học và đào tạo được thành lập theo quyết định của Hiệu trưởng trên cơ sở quyết nghị của Hội đồng trường. Nhiệm kỳ của Hội đồng khoa học và đào tạo theo nhiệm kỳ của Hiệu trưởng. Hội đồng khoa học và đào tạo có nhiệm vụ tư vấn với Hiệu trưởng về xây dựng và sửa đổi các quy chế, quy định về đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ, tuyển dụng giảng viên, nghiên cứu viên, nhân viên thư viện, phòng thí nghiệm trình Hội đồng trường; Kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên của trường; Trọng tâm đào tạo, đề án mở ngành, chuyên ngành đào tạo, triển khai và hủy bỏ các chương trình đào tạo; Định hướng phát triển khoa học và công nghệ, kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ, phân công thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, khoa học và công nghệ; Báo cáo, giải trình của Hiệu trưởng; Đánh giá công tác quản lý, hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ của các đơn vị trong trường.

4. Hội đồng tư vấn

Hội đồng tư vấn có nhiệm vụ tư vấn cho Hội đồng trường và Hiệu trưởng về các vấn đề có liên quan đến đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế, gắn nhà trường với doanh nghiệp, nhằm gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học và thực tiễn sản xuất, kinh doanh, bảo đảm nhà trường đào tạo và nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế. Hội đồng tư vấn làm việc không hưởng lương. Hiệu trưởng quyết định thành lập Hội đồng tư vấn trên cơ sở đề nghị của Hội đồng khoa học và đào tạo.
5. Phòng chức năng

Các phòng chức năng có nhiệm vụ tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các công việc theo chức năng, nhiệm vụ được Hiệu trưởng giao.

Bảng 11: Dự kiến biên chế Ban Giám hiệu và các phòng chức năng

	TT
	Đơn vị
	Biên chế

	
	
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020

	1
	Ban Giám hiệu
	4
	4
	4
	4
	4

	2
	Phòng Quản lý Đào tạo
	12
	12
	12
	14
	14

	3
	Phòng Tổ chức - Cán bộ
	6
	6
	6
	8
	8

	4
	Phòng Quản lý Khoa học và HTQT
	6
	6
	8
	8
	8

	5
	Phòng Kế hoạch - Tài chính
	6
	6
	8
	8
	8

	6
	Phòng Thanh tra - Khảo thí và ĐBCL
	6
	6
	8
	8
	8

	7
	Phòng Công tác HSSV
	12
	12
	12
	14
	14

	8
	Phòng Hành chính - Quản trị
	34
	36
	 
	 
	 

	9
	Phòng Hành chính - Tổng hợp
	 
	 
	16
	16
	16

	10
	Phòng Quản trị thiết bị
	 
	 
	12
	12
	14

	11
	Phòng An ninh trật tự
	 
	 
	8
	8
	10

	
	Tổng cộng:
	86
	88
	94
	100
	104


6. Các khoa và bộ môn 

6.1 Các khoa trực thuộc trường

Khoa là đơn vị quản lý hành chính cơ sở của Trường. Trên cơ sở quyết nghị của Hội đồng trường, Hiệu trưởng quyết định thành lập và giải thể các khoa. Các khoa có các nhiệm vụ chính sau đây:

- Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo một hoặc một số ngành; tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường;

- Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, chủ động khai thác các dự án hợp tác quốc tế; phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội;

- Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;

- Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học;

- Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học do Hiệu trưởng giao. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bổ trợ thiết bị dạy - học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc khoa.

Bảng 12: Dự kiến biên chế giảng viên các khoa 
tương ứng với quy mô đào tạo giai đoạn 2016 - 2020

	TT
	Khoa
	Dự kiến biên chế

	
	
	Năm 2015
	Năm 2016
	Năm

2017
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm

2020

	1
	Sư phạm Tiểu học - Mầm non
	26
	26
	27
	28
	29
	30

	2
	Tự nhiên - Kỹ thuật
	46
	46
	48
	32
	32
	33

	3
	Công nghệ thông tin
	 
	 
	 
	16
	16
	18

	4
	Xã hội - Văn hóa - Du lịch
	48
	50
	50
	28
	29
	29

	5
	Ngoại ngữ
	 
	 
	 
	22
	22
	24

	6
	Giáo dục thể chất - Quốc phòng
	16
	18
	18
	18
	19
	19

	7
	Lý luận chính trị và tâm lý giáo dục
	26
	26
	26
	26
	27
	28

	8
	Kinh tế - Tài chính
	16
	18
	18
	20
	20
	22

	9
	Luật - Hành chính
	12
	14
	14
	16
	16
	18

	10
	Nông Lâm
	16
	18
	18
	18
	18
	20

	
	Tổng cộng
	206
	216
	219
	224
	228
	241



Căn cứ Công văn số 1325/BGDĐT-KHTC ngày 09/02/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn cách xác định số sinh viên, học sinh quy đổi trên 1 giảng viên, giáo viên quy đổi. Số lượng giảng viên đáp ứng yêu cầu quy mô đào tạo giai đoạn 2016-2020 của trường Đại học Điện Biên (chi tiết thể hiện ở phụ lục số 03). Theo đó, năm 2014, tỷ lệ sinh viên/giáo viên quy đổi tính bình quân của 2 trường là 9. Để đáp ứng yêu cầu mở ngành đào tạo đại học khi thành lập, hai trường sẽ tuyển bổ sung giảng viên để giảm tỷ lệ sinh viên/giáo viên quy đổi còn 7 SV/GV vào năm 2017. Duy trì tỷ lệ 10-11 sinh viên/giáo viên giai đoạn 2018-2024, đến 2025 sẽ tăng cường đội ngũ tiếp tục mở một số ngành mới, tỷ lệ sinh viên/giáo viên đến 2025 dự kiến là 12 sinh viên/giảng viên.

6.2. Các bộ môn trực thuộc khoa

Bộ môn là đơn vị chuyên môn về đào tạo, khoa học và công nghệ của một hoặc một số ngành, chuyên ngành đào tạo trực thuộc các khoa trong trường Đại học Điện Biên. Trên cơ sở đề nghị của Trưởng khoa, ý kiến tư vấn của Hội đồng khoa học và đào tạo và chấp thuận của Hội đồng trường, Hiệu trưởng quyết định việc thành lập, giải thể, sáp nhập, chia tách các bộ môn và quyết định cụ thể về tổ chức và hoạt động của bộ môn theo Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường và hoạt động theo Điều lệ trường Đại học.

7. Các trung tâm và đơn vị sự nghiệp trực thuộc trường

- Các tổ chức Khoa học và Công nghệ trong trường Đại học Điện Biên gồm các tổ chức nghiên cứu và phát triển và các tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ;


- Các đơn vị sự nghiệp được tổ chức phù hợp với với ngành nghề đào tạo của trường, phục vụ cho mục tiêu phát triển của Trường.


Dự kiến Trường Đại học Điện Biên có các tổ chức khoa học và công nghệ và cơ sở phục vụ đào tạo sau:

7.1. Trung tâm ứng dụng và chuyển giao khoa học, công nghệ

Cung cấp, phổ biến thông tin khoa học công nghệ cho các đơn vị trong và ngoài trường. Triển khai nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào thực tiễn sản xuất kinh doanh, thực hiện các đề tài chương trình dự án khoa học công nghệ và thực hiện các dịch vụ chuyển giao khoa học công nghệ theo hợp đồng.

7.2. Trung tâm Tư vấn - Hỗ trợ sinh viên


Tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên tại trường và gắn đào tạo với thị trường lao động, gắn cầu với cung, đảm bảo đào tạo theo nhu cầu xã hội và yêu cầu của thị trường lao động.

7.3. Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ


Tổ chức công tác đào tạo, bồi dưỡng Tin học - Ngoại ngữ đối với cán bộ, giáo viên và sinh viên trong trường, các thành phần kinh tế, các tổ chức chính trị, xã hội nhằm nâng cao trình độ Tin học - Ngoại ngữ trong điều kiện hội nhập quốc tế.

7.4. Trung tâm Thông tin - Thư viện 


Cung cấp thông tin, tài liệu, tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin; quản lý thư viện và in ấn giáo trình, tài liệu phục vụ, đào tạo, nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên, sinh viên và thực hiện các dịch vụ, hỗ trợ khác theo Qui chế tổ chức - hoạt động của Trung tâm.

7.5. Trung tâm Thí nghiệm - Thực hành

Trung tâm Thí nghiệm - Thực hành là cơ sở thí nghiệm thực hành, thực tập, rèn nghề cho học sinh, sinh viên, đồng thời nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào thực tiễn sản xuất và phục vụ công tác đào tạo.

7.6. Trung tâm đào tạo vừa làm vừa học 

Có nhiệm vụ tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng về tổ chức quản lý đào tạo hệ vừa làm vừa học theo kế hoạch và chương trình nội dung đào tạo của trường  
7.7. Trường thực hành sư phạm

Trường thực hành sư phạm trực thuộc trường Đại học Điện Biên là một trường học đa cấp đảm nhiệm hai chức năng vừa có nhiệm vụ đào tạo học sinh trong khu vực, vừa tổ chức thực hiện công tác thực hành, thực tập rèn nghề thường xuyên cho giáo sinh sư phạm, là nơi thực nghiệm các nghiên cứu về khoa học giáo dục.

Ngoài ra còn có các đơn vị sự nghiệp trực thuộc trường, như: Ban quản lý Ký túc xá học sinh, sinh viên; Trạm y tế.

Bảng 13: Dự kiến biên chế các trung tâm và đơn vị trực thuộc

	TT
	Đơn vị
	Biên chế

	
	
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020

	1
	Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ
	8
	8
	8
	10
	10

	2
	Trung tâm Thông tin - Thư viện
	8
	8
	8
	8
	8

	3
	Trung tâm Thí nghiệm - Thực hành
	12
	12
	12
	12
	12

	4
	Trung tâm đào tạo VLVH
	8
	8
	8
	8
	8

	5
	Ban Quản lý KTX HSSV
	6
	6
	6
	8
	8

	6
	Trạm Y tế
	6
	6
	6
	6
	6

	7
	Trung tâm ứng dụng và chuyển giao KHCN
	
	4
	4
	4
	6

	8
	Trung tâm tư vấn - Hỗ trợ sinh viên
	
	4
	4
	4
	6

	9
	Trường Thực hành sư phạm
	
	
	30
	32
	34

	
	Tổng cộng:
	48
	56
	86
	92
	98


8. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, các đoàn thể và tổ chức xã hội

 Đảng bộ nhà trường được thành lập theo Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam trực thuộc Đảng ủy Dân chính đảng tỉnh, thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo Chính quyền và các đoàn thể quần chúng; các tổ chức chính trị xã hội trong trường theo quy định.


Các đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội trong trường đại học Điện Biên gồm: Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên, Hội Liên hiệp thanh niên, Hội Chữ thập đỏ, Hội Cựu chiến binh, Hội Khuyến học, Chi hội văn học nghệ thuật trực thuộc các Đoàn thể, Hội cấp trên hoạt động theo quy định của pháp luật, phù hợp với tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ của đoàn thể, tổ chức xã hội đã được xác định.
CHƯƠNG IV
CÁC ĐIỀU KIỆN VÀ GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN BIÊN

I. GIẢI PHÁP KIỆN TOÀN TỔ CHỨC QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG 

1. Giải pháp kiện toàn tổ chức bộ máy 


- Trên cơ sở cơ cấu tổ chức bộ máy hiện tại của hai trường cao đẳng, tiến hành sắp xếp, kiện toàn, tổ chức và thành lập một số đơn vị cho phù hợp với hoạt động của trường đại học;

- Sáp nhập, nâng cấp một số bộ môn để thành lập các khoa mới, cụ thể là:

+ Khoa Tự nhiên - Kỹ thuật - Công nghệ được hình thành trên cơ sở sáp nhập khoa Tự nhiên của Trường Cao đẳng Sư phạm với bộ môn Khoa học tự nhiên – Khoa Cơ bản và bộ môn Tin học – Khoa Cơ sở của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên; 

+ Khoa Xã hội - Văn hóa - Du lịch được hình thành trên cơ sở sáp nhập khoa Xã hội của Trường Cao đẳng Sư phạm với bộ môn Văn hóa - Du lịch - Khoa Kinh tế - Tài chính, bộ môn khoa học xã hội - Khoa Cơ bản và bộ môn Ngoại ngữ - Khoa Cơ sở của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên.

+ Sử dụng giảng viên chuyên ngành tương ứng hình thành các khoa: Công nghệ thông tin; Tiểu học - Mầm non; Ngoại ngữ; Lý luận chính trị - Tâm lý giáo dục, Giáo dục thể chất - Quốc phòng, Luật - Hành chính; Kinh tế - Tài chính; Nông - Lâm của Trường Đại học Điện Biên.

- Sáp nhập, nâng cấp và thành lập mới một số phòng, đồng thời đổi tên và điều chỉnh chức năng các phòng phù hợp với Quy chế của Trường Đại học Điện Biên, như: Phòng Quản lý Đào tạo; Phòng Hành chính – Quản trị; Phòng Kế hoạch - Tài chính; Phòng Công tác học sinh sinh viên; Phòng Tổ chức - Cán bộ; Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế; Phòng Thanh tra - Khảo thí và đảm bảo chất lượng; Phòng Quản trị thiết bị; Phòng An ninh trật tự, đồng thời đổi tên và điều chỉnh chức năng các phòng phù hợp với Quy chế của Trường Đại học Điện Biên.

- Tổ chức, sắp xếp lại và thành lập mới một số cơ sở phục vụ đào tạo: Trung tâm ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ; Trung tâm tư vấn - Hỗ trợ học sinh, sinh viên; Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ; Trung tâm Thông tin - Thư viện; Trung tâm đào tạo vừa làm vừa học; Trung tâm Thí nghiệm - thực hành; Trường thực hành sư phạm; Ban quản lý Ký túc xá học sinh, sinh viên; Trạm y tế.

2. Giải pháp nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý

- Thực hiện việc quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý của nhà trường, đảm bảo các tiêu chuẩn quy định của Điều lệ trường Đại học;

- Xây dựng hệ thống bộ máy quản lý đồng bộ, hiệu quả; ban hành Quy chế hoạt động trường, xác định các mối quan hệ giữa các đơn vị trong trường; xây dựng quy trình, thủ tục giải quyết các công việc. Quy định chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận, đơn vị trong nhà trường trên cơ sở Điều lệ trường Đại học;

- Cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thực hiện dân chủ trong trường học, phát huy vai trò tích cực của cán bộ, giảng viên, HSSV tham gia các hoạt động của nhà trường;

- Tăng cường công tác trao đổi, tham quan học tập kinh nghiệm trong và ngoài nước. Mở rộng liên kết đào tạo đại học hình thức liên thông và vừa làm vừa học với các trường đại học, học viện có nhiều kinh nghiệm trong quản lý đào tạo bậc Đại học, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên của trường tiếp cận, làm quen với cách thức quản lý, tổ chức đào tạo ở bậc học này.

3. Kế hoạch phát triển bộ máy của trường đại học

3.1. Kế hoạch phát triển khi mới thành lập, năm 2016


Tổ chức bộ máy của trường Đại học Điện Biên khi mới thành lập như sau:

- Lãnh đạo trường: Hiệu trưởng và 03 Phó hiệu trưởng 

- 07 phòng chức năng gồm: Phòng Quản lý Đào tạo, Phòng Hành chính - Quản trị, Phòng Tổ chức - Cán bộ, Phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng Công tác học sinh sinh viên, Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, Phòng Thanh tra - Khảo thí và Đảm bảo chất lượng;

- 08 khoa, gồm: Khoa Tự nhiên - Kỹ thuật, Khoa Xã hội - Văn hóa - Du lịch, Khoa Lý luận chính trị - Tâm lý giáo dục, Khoa Giáo dục thể chất - Quốc phòng, Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non, Khoa Luật - Hành chính, Khoa Kinh tế - Tài chính, Khoa Nông - Lâm;

- 06 cơ sở phục vụ đào tạo gồm: Trung tâm Thông tin - Thư viện, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, Trung tâm Thí nghiệm - Thực hành, Trung tâm Đào tạo vừa làm vừa học, Ban quản lý Ký túc xá học sinh, sinh viên và Trạm y tế.

3.2. Kế hoạch phát triển đến năm 2020

- Năm 2017, thành lập mới 02 cơ sở phục vụ đào tạo: Trung tâm ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ, Trung tâm tư vấn – Hỗ trợ sinh viên.

- Năm 2018, sau 02 năm hoạt động, Trường Đại học Điện Biên thành lập mới một số phòng, khoa, cơ sở phục vụ đào tạo, như sau:

+ Phòng chức năng: Thành lập mới 03 phòng: Hành chính - Tổng hợp, Quản trị - Thiết bị và phòng An ninh trật tự trên cơ sở chia tách phòng Hành chính - Quản trị.

+ Các Khoa: Thành lập mới 02 khoa: khoa Ngoại ngữ (tách từ khoa Xã hội - Văn hóa - Du lịch) và khoa Công nghệ thông tin (tách từ khoa Tự nhiên - Kỹ thuật)

+ Cơ sở phục vụ đào tạo: Thành lập mới Trường Thực hành Sư phạm.

3.3. Kế hoạch phát triển đến năm 2025

Duy trì ổn định cơ cấu tổ chức bộ máy của trường Đại học Điện Biên theo đúng các phòng, khoa và cơ sở phục vụ đào tạo đã được hình thành từ năm 2018.

II. GIẢI PHÁP XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ  

1. Giải pháp xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên


Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-CP ngày 02/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam; Công văn số 1325/BGDĐT-KHTC ngày 09/02/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn cách xác định số sinh viên, học sinh quy đổi trên 1 giảng viên, giáo viên quy đổi; Quy định tiêu chuẩn đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên theo Điều lệ trường Đại học hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 


Căn cứ lưu lượng học sinh, sinh viên hệ chính quy của Trường Đại học Điện Biên dự kiến đến năm 2020 khoảng 6.000 học sinh, sinh viên, việc xây dựng đội ngũ giảng viên được thực hiện quy hoạch đồng thời theo hướng:

- Cử cán bộ quản lý và giảng viên đi học các khóa đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trong và ngoài nước;

- Ưu tiên tuyển chọn những người có trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ hoặc những sinh viên tốt nghiệp đại học loại giỏi của các trường đại học hàng đầu trong nước để tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn; 

- Chú trọng đào tạo và bồi dưỡng tại chỗ, tuyển chọn và phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ viên chức đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu, đảm bảo chất lượng, có phẩm chất, đạo đức và năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ;

Để đáp ứng yêu cầu, quy mô đào tạo của Trường Đại học, đội ngũ cán bộ giảng viên được củng cố và xây dựng trên cơ sở công tác quy hoạch, kế hoạch đào tạo và tuyển dụng, khi thành lập vào năm 2016, tổng số cán bộ, giảng viên, nhân viên của trường là 350 người, trong đó có 285 giảng viên (216 giảng viên trực tiếp giảng dạy) và dự kiến đến năm 2020 là 443 người trong đó có 321 giảng viên (241 trực tiếp giảng dạy).

Bảng 14: Dự kiến số lượng cán bộ, 
giảng viên, nhân viên giai đoạn 2016-2020

	TT
	Cán bộ, giảng viên,                   nhân viên
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020

	1
	Ban giám hiệu và cán bộ quản lý, chuyên viên các phòng chức năng
	86
	88
	94
	100
	104

	2
	Giảng viên các khoa
	216
	219
	224
	228
	241

	3
	Trung tâm, đơn vị trực thuộc
	48
	56
	86
	92
	98

	
	Tổng cộng
	350
	363
	404
	420
	443


 Trên cơ sở thực trạng trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ giảng viên, nhà trường tiếp tục cử cán bộ giảng viên đi đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ trong và ngoài nước theo lộ trình mở các ngành đào tạo đại học.

 2. Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý

- Tăng thêm chỉ tiêu biên chế, tuyển dụng giảng viên mới có trình độ theo yêu cầu để đủ số lượng giảng viên cơ hữu trong các bộ môn đảm bảo tỷ lệ 11-12 học sinh, sinh viên quy đổi/giảng viên quy đổi;

- Tăng cường đào tạo và nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn thạc sỹ, tiến sỹ đáp ứng yêu cầu của trường đại học. Tiếp tục tuyển dụng giảng viên có trình độ đại học loại khá giỏi và thạc sĩ, hàng năm cử cán bộ, giảng viên đi đào tạo Thạc sĩ và Tiến sĩ. Phấn đấu đến năm 2016 sẽ có 56% giảng viên có trình độ Thạc sĩ, 3% trình độ Tiến sĩ; 

- Tham mưu cho tỉnh điều động cán bộ, giáo viên có trình độ, năng lực phù hợp ở các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đến trường công tác. Rà soát, bố trí đội ngũ hiện tại của trường để sàng lọc điều chuyển nhằm từng bước nâng cao năng lực cho đội ngũ giảng viên của nhà trường. Tham mưu cho tỉnh có cơ chế, chính sách thu hút và động viên giảng viên trình độ cao đến công tác lâu dài tại nhà trường;

- Làm việc với các trường đại học hoặc đại học vùng liên quan, hỗ trợ kịp thời, bổ sung nguồn nhân lực giảng viên và cán bộ quản lý có trình độ tiến sĩ, có kinh nghiệm quản lý và giảng dạy đến công tác tại trường Đại học Điện Biên trong khoảng 03 năm đầu thành lập, đồng thời đề nghị tỉnh có chính sách đặc thù đối với đối tượng này để họ yên tâm công tác tại trường đại học Điện Biên;

- Hợp đồng thỉnh giảng dự kiến từ 20 - 30 giảng viên của các trường đại học, học viện trong nước có trình độ Tiến sĩ, Tiến sĩ Khoa học có học hàm Giáo sư, Phó Giáo sư tham gia giảng dạy chuyên ngành mà Trường Đại học Điện Biên chưa đáp ứng được.

3. Kế hoạch triển khai cụ thể

3.1 Giai đoạn 2016 - 2020


- Năm 2016: dự kiến có khoảng 285 giảng viên, trong đó Tiến sĩ chiếm tỷ lệ 4%, Thạc sĩ 54%;

- Giai đoạn đến năm 2020: mỗi năm tuyển mới và đào tạo từ 2 - 3% Tiến sĩ và 4 - 5% Thạc sĩ để đến năm 2020 có khoảng 300 giảng viên, trong đó Tiến sĩ chiếm tỷ lệ 15%, Thạc sĩ 65%.

3.2 Giai đoạn 2021 - 2025

Mỗi năm tuyển mới và đào tạo từ 3 - 4% Tiến sĩ và 5 - 6% Thạc sĩ để đến năm 2025 có khoảng 450 giảng viên, trong đó Tiến sĩ chiếm tỷ lệ 20%, Thạc sĩ  70%.

Bảng 15: Kế hoạch bổ sung đội ngũ giảng viên trình độ Tiến sĩ, Thạc sĩ 
giai đoạn 2016 - 2020 và đến năm 2025

	Năm
	Tổng số giáo viên
	Tiến sỹ
	Thạc sỹ
	Tỷ lệ % GV có trình độ từ thạc sĩ trở lên

	
	
	Tổng số
	Đã có
	Bổ sung
	Tỷ lệ TS/GV
	Tổng số
	Đã có
	Bổ sung
	Tỷ lệ ThS/GV
	

	2016
	285
	8
	4
	4
	2.81
	160
	143
	17
	55.83
	58.66

	2017
	292
	17
	8
	9
	5.82
	175
	160
	15
	59.93
	65.75

	2018
	299
	26
	17
	9
	8.70
	190
	175
	15
	63.55
	72.24

	2019
	305
	35
	26
	9
	11.48
	205
	190
	15
	67.21
	78.69

	2020
	321
	46
	35
	11
	14.33
	220
	205
	15
	68.54
	82.87

	2025
	445
	101
	90
	11
	22.70
	311
	292
	19
	69.89
	92.58


Bảng 16: Kế hoạch đào tạo giảng viên trình độ Tiến sĩ, Thạc sĩ
các ngành đào tạo từ năm 2015 đến năm 2020

	TT
	Ngành đào tạo
	Năm bắt đầu cử đi đào tạo

	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	
	
	TS
	ThS
	TS
	ThS
	TS
	ThS
	TS
	ThS
	TS
	ThS
	TS
	ThS

	1
	Sư phạm Ngữ văn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	

	2
	Giáo dục Mầm non
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Sư phạm Tiếng Anh
	
	2
	
	1
	
	3
	
	3
	
	
	1
	

	4
	Sư phạm Hóa học
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Sư phạm Địa lý
	
	
	
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	

	6
	Sư phạm Toán học
	
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Sư phạm Tin học
	
	
	
	2
	
	
	1
	
	
	
	
	

	8
	Sư phạm Lịch sử
	2
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	9
	Giáo dục Chính trị
	
	1
	
	2
	
	
	1
	
	
	
	
	

	TT
	Ngành đào tạo
	Năm bắt đầu cử đi đào tạo

	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	
	
	TS
	ThS
	TS
	ThS
	TS
	ThS
	TS
	ThS
	TS
	ThS
	TS
	ThS

	10
	Giáo dục thể chất
	
	1
	
	2
	1
	1
	1
	
	
	
	
	1

	11
	Kinh tế Nông nghiệp
	
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Quản trị kinh doanh
	
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Kế toán
	2
	2
	
	2
	1
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Tài chính-Ngân hàng
	
	
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Quản lý Kinh tế
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Khoa học cây trồng
	
	1
	
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	

	17
	Chăn nuôi
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Lâm nghiệp
	
	
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Công nghệ thông tin
	
	4
	
	3
	
	1
	1
	
	
	
	
	

	20
	Quản lý Tài nguyên và môi trường
	
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Luật
	1
	1
	
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	

	22
	Quản lý giáo dục
	1
	
	1
	
	
	
	1
	
	1
	
	2
	

	23
	Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam
	
	
	
	
	
	1
	1
	1
	
	
	
	

	24
	Ngôn ngữ Anh
	1
	
	2
	1
	
	1
	
	1
	
	
	
	

	25
	Quản trị nhân lực
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Việt Nam học
	
	
	
	2
	
	1
	
	
	
	
	
	

	27
	Quản lý văn hóa
	
	2
	
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	

	28
	Công tác xã hội
	
	
	
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	

	29
	Mỹ thuật
	
	2
	
	1
	
	2
	
	
	
	
	
	

	30
	Nhạc
	
	1
	
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	

	31
	Tâm lý giáo dục
	
	
	
	2
	
	
	2
	
	1
	
	
	

	 
	Cộng:
	10
	22
	7
	29
	7
	16
	8
	5
	3
	0
	5
	1


(Chi tiết tại phụ lục số 04)

Theo kế hoạch đào tạo giảng viên trình độ tiến sĩ, thạc sĩ giai đoạn 2015-2020, Trường Đại học Điện Biên có tổng số 113 giảng viên được cử đi đào tạo, trong đó 40 giảng viên đào tạo tiến sĩ, chiếm tỷ lệ 35,4% và 73 giảng viên đào tạo thạc sĩ, chiếm tỷ lệ 64,6%. Như vậy, đến năm 2020, Trường Đại học Điện Biên có 48 tiến sĩ và 220 thạc sĩ, đạt tỷ lệ 15% tiến sĩ, 68% thạc sĩ trên tổng số giảng viên. Tỷ lệ này đáp ứng yêu cầu về số lượng và chất lượng đội ngũ giảng viên của trường đại học, đảm bảo điều kiện mở các ngành đào tạo đại học theo kế hoạch và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

III. GIẢI PHÁP XÂY DỰNG CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ ĐẦU TƯ THIẾT BỊ DẠY HỌC

1. Giải pháp xây dựng cơ sở vật chất và đầu tư thiết bị thí nghiệm, thực hành và thư viện của trường

Trường Đại học Điện Biên được thành lập trên cơ sở sát nhập và nâng cấp 02 trường, trường Cao đẳng Sư phạm và trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên. Trường Đại học Điện Biên sẽ kế thừa toàn bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị thí nghiệm, thực hành, thư viện hiện có của hai trường. Trong 2-3 năm đầu thành lập, cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học đã đáp ứng cơ bản hoạt động dạy và học của nhà trường với quy mô và mã ngành đào tạo dự kiến.
Trường Đại học Điện Biên sẽ có 02 cơ sở với tổng diện tích đất là 319.433 m2, diện tích sàn các công trình kiên cố là 10.931 m2. Trong đó:

- Trụ sở chính (cơ sở 1) đặt tại địa điểm của trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên cũ. Địa chỉ: Số 34, Tổ 1, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ- Tỉnh Điện Biên. Diện tích đất: 69.233 m2 đang sử dụng và 217.000 m2 đã được quy hoạch cho nhà trường;

- Cơ sở 2 đặt tại địa điểm của trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên cũ. Địa chỉ: Tổ dân phố 30, Phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Diện tích đất 33.200 m2.

Cơ sở vật chất của trường Đại học Điện Biên sau khi được thành lập sẽ tiếp tục được bổ sung theo lộ trình theo Quy hoạch phát triển trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên và trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên giai đoạn 2010-2015 và định hướng đến năm 2020 đã được UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt tại Quyết định số 653/QĐ-UBND, ngày 31/5/2010 và Quyết định số 651/QĐ-UBND, ngày 31/5/2010.

Phương hướng đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho trường Đại học Điện Biên đến năm 2020 là:

- Tiếp tục xây dựng, quản lý và sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có; đầu tư cải tạo, sửa chữa nhà Thực hành, thí nghiệm; xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng quy mô đào tạo hiện nay;

- Đẩy nhanh tiến độ cấp đất và đầu tư xây dựng ở cơ sở mới với diện tích 217.000 m2 nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển Trường Đại học Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030;

- Trên cơ sở quy mô và ngành đào tạo, xây dựng kế hoạch mua sắm, đầu tư, nâng cấp trang thiết bị dạy học theo hướng chuẩn hoá, đồng bộ và hiện đại;

- Việc đầu tư, cải tạo, xây dựng mở rộng cơ sở vật chất cho trường Đại học Điện Biên dựa trên cơ sở tiếp tục đầu tư, nâng cấp và bổ sung theo Quy hoạch phát triển trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên và trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên giai đoạn 2010-2015 và định hướng đến năm 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt. Trong đó, chú trọng đầu tư phát triển Thư viện điện tử, quản lý và khai thác hiệu quả, phát triển mạng Internet, kết nối với thư viện của các trường Đại học, Học viện nhằm cập nhật và cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tư liệu phục vụ công tác học tập, nghiên cứu của cán bộ, giảng viên và học sinh, sinh viên;

- Tăng cường đầu tư các cơ sở phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ theo hướng hiện đại, tích cực chuẩn bị mua sắm các trang thiết bị thí nghiệm thực hành nhằm đáp ứng yêu cầu mở các mã ngành đào tạo đại học theo kế hoạch và nhiệm vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học.

2. Kế hoạch triển khai cụ thể 

2.1. Giai đoạn 2016-2017
2.1.1. Tại Trụ sở chính

- Xây dựng các công trình phục vụ hoạt động thí nghiệm - thực hành theo Quyết định số 983/QĐ-UBND 30/10/2012 của UBND tỉnh, về việc phê duyệt dự án Nhà thí nghiệm, thư viện trường Cao đẳng kinh tế - kỹ thuật;
- Đầu tư một số trang thiết bị dạy học phục vụ việc mở các mã ngành đào tạo trình độ đại học theo quy định;

- Hoàn thiện việc đền bù giải phóng mặt bằng khu đất có diện tích 217.000m2 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1002/QĐ-UBND, ngày 31/10/2012.
2.1.2. Tại Cơ sở 02
- Xây dựng 16 phòng học và 01 Hội trường 500 chỗ;

- Cải tạo, sửa chữa nhà đa chức năng diện tích 1.313 m2;
- Cải tạo, sửa chữa Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ và Hỗ trợ học tập, diện tích 960 m2.

2.2. Giai đoạn 2018-2020


2.2.1. Tại Trụ sở chính 

Tiếp tục hoàn thiện các hạng mục công trình đầu tư xây dựng theo kế hoạch đã được UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt. 

Hoàn thiện quy hoạch xây dựng, san tạo mặt bằng, đầu tư hạ tầng kỹ thuật và một số hạng mục chính tại khu đất đã được quy hoạch theo Quyết định số 1002/QĐ-UBND, ngày 31/10/2012 của UBND tỉnh. Cụ thể:

- Đầu tư xây dựng các hạng mục: Trung tâm thư viện điện tử; Giảng đường (nhà số 3 và số 4); Nhà ký túc xá sinh viên; Nhà thực hành thí nghiệm + khu chăn nuôi; các công trình phục vụ hoạt động thí nghiệm - thực hành; Nhà ăn + nhà bếp;

- Đầu tư trang thiết bị thí nghiệm, thực hành và thư viện: các loại sách, giáo trình, tài liệu thư viện, Máy vi tính và các thiết bị công nghệ thông tin, phủ sóng Wifi,  phát triển thư viện điện tử; các loại thiết bị cho các phòng thí nghiệm Sinh học, Hoá học, Vật lý; các thiết bị Văn phòng, các phương tiện hỗ trợ khác.

2.2.2. Tại Cơ sở 02

Tiếp tục hoàn thiện các hạng mục công trình đầu tư xây dựng theo kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt. Cụ thể: hoàn thiện sân tập giáo dục quốc phòng giai đoạn 2; cải tạo sân, đường nội bộ và các công trình phụ trợ; mua sắm bổ sung trang thiết bị dạy học. 

2.3. Giai đoạn 2021-2025


2.3.1. Tại Trụ sở chính 

Tiếp tục đầu tư xây dựng các hạng mục công trình còn lại theo quy hoạch để phục vụ giảng dạy, học tập và sinh hoạt của cán bộ giảng viên và sinh viên đảm bảo theo tiêu chuẩn quy định, đáp ứng quy mô đào tạo của nhà trường. Cụ thể: xây dựng nhà giảng đường số 5, Nhà làm việc số 3, Nhà đa chức năng 8000 m2 dung lượng trên 1.000 người; đầu tư các loại máy móc, thiết bị phục vụ công tác đào tạo các ngành kỹ thuật. Cải tạo nâng cấp các hạng mục công trình xuống cấp. 


2.3.2. Tại cơ sở 02

Cải tạo, nâng cấp một số hạng mục công trình đã được đầu tư để đáp ứng yêu cầu hoạt động của nhà trường.


CHƯƠNG V

QUY HOẠCH XÂY DỰNG TRƯỜNG

I. ĐỊA ĐIỂM QUI HOẠCH XÂY DỰNG TRƯỜNG

Trụ sở chính (cơ sở 1): Tổ dân phố 1, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên (Trường Cao đẳng Kinh tế - kỹ thuật hiện nay).

Cơ sở 2: Tổ dân phố 30, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên (trường Cao đẳng sư phạm hiện nay).

II. MỤC TIÊU CHUNG CỦA GIẢI PHÁP QUY HOẠCH THIẾT KẾ

Toàn bộ không gian của trường Đại học Điện Biên bao gồm 02 cơ sở có địa điểm khác nhau trong Thành phố Điện Biên Phủ. Hiện tại các công trình xây dựng tại Trụ sở chính và Cơ sở 2 đã đáp ứng cơ bản công tác đào tạo cho khoảng 4.000 học sinh, sinh viên mỗi năm.

Về lâu dài, Trụ sở chính sẽ được đầu tư bổ sung các hạng mục chủ yếu theo quy định để làm Trụ sở chính của nhà trường tại khu đất đã được UBND tỉnh Điện Biên quy hoạch cho trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên hiện nay. Khi đó, cơ sở vật chất của trường Đại học Điện Biên sẽ được quy hoạch sử dụng đảm bảo phát huy hết công năng, có sự liên kết sử dụng, đáp ứng quy mô đào tạo cho khoảng 4.500 học sinh, sinh viên vào năm 2020 và 7.000 học sinh, sinh viên vào năm 2025.

III. NHU CẦU ĐẤT XÂY DỰNG VÀ DIỆN TÍCH NHÀ-CÔNG TRÌNH

1. Hướng tiếp cận

Đảm bảo phát huy hiệu quả sử dụng đất và hệ thống cơ sở vật chất hiện tại gắn với việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất tại khu đất đã được quy hoạch bổ sung tại cơ sở 01. Sau 2025 tính toán đến việc mở rộng phát triển trường tại khu Đại học của tỉnh theo Quy hoạch phát triển Thành phố Điện Biên Phủ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Trong đó:

1.1. Khu hành chính, học tập và nghiên cứu được xây dựng theo nguyên tắc: Tổ chức theo mô hình học chung và học theo các khoa. Bố trí ở khu vực trung tâm cơ cấu qui hoạch, gắn trực tiếp với bố cục qui hoạch chính và tổ hợp công trình trung tâm, bảo đảm cho toàn cơ cấu khả năng tiếp cận gần nhất các cơ sở nghiên cứu - triển khai liên quan cũng như khả năng đáp ứng các yêu cầu phát triển.

- Cơ cấu công trình chính:

+ Khối nhà làm việc Ban giám hiệu và các phòng chức năng;

+ Khối nhà Văn phòng các khoa, Trung tâm Thông tin - Thư viện, Hội trường;

+ Khối các phòng học lý thuyết.

1.2. Cơ sở thực hành, thí nghiệm, thực nghiệm được xây dựng đảm bảo nguyên tắc: được bố trí trong mối quan hệ thuận tiện với các cơ sở đào tạo mà chúng phục vụ (gần về mặt không gian trong khuôn khổ qui định cho phép nếu có thể), tạo mối liên hệ chặt chẽ về công năng và điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện qui trình đào tạo - nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ.

- Cơ cấu công trình chính:

+ Khối phòng thí nghiệm;

+ Khối các xưởng thực hành;

+ Các công trình thực nghiệm không có mái che;

+ Hệ thống trường thực hành.

1.3. Khu Thể dục thể thao được xây dựng theo nguyên tắc: bố trí trong mối liên hệ thuận tiện với khu học tập và khu nội trú sinh viên. Khu thể dục thể thao phải đảm bảo khả năng phục vụ, đáp ứng được các yêu cầu cho học tập và rèn luyện thể chất.

- Cơ cấu công trình chính:

+ Nhà thi đấu thể dục thể thao đa chức năng;

+ Hệ thống sân bãi thể dục thể thao cơ bản.

1.4. Khu nội trú sinh viên

Sinh viên của nhà trường được bố trí ở nội trú tại các khu ký túc xá thuộc trụ sở chính (nếu học tại Trụ sở chính) và cơ sở 2 (nếu học tại cơ sở 2).

2. Phương án giao thông

2.1. Sân, đường nội bộ

Giải pháp lựa chọn là phân ô bàn cờ và đảm bảo giao thông nội bộ của trường tại mỗi cơ sở và phải đảm bảo đơn giản, mạch lạc và kinh tế.

Cấu tạo sân thể dục thể thao, sân chơi bằng bê tông cốt thép, sử dụng mặt sân bê tông; sân bóng đá trồng cỏ trên nền đất san lắp.

Đường nội bộ kết cấu mặt đường là bê tông xi măng và bê tông nhựa. Vỉa hè đường nội bộ lát gạch Taicera. Hai bên đường nội trồng cây bóng mát.

2.2. Đường liên kết giữa Trụ sở chính và Cơ sở 2

Sử dụng đường công cộng theo quy hoạch phát triển đô thị của thành phố Điện Biên Phủ để liên kết giữa Trụ sở chính và Cơ sở 2.

3. Tổng mặt bằng

Mặt bằng cơ sở 01 dự kiến sẽ là trụ sở chính để đầu tư xây dựng trường đại học Điện Biên nằm trên khu đất quy hoạch bổ sung cho trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên với diện tích 217.000 m2. Theo đó mặt bằng tổng thể được chia làm 7 khu chức năng chính:

- Khu học tập: 



 100.000 m2
- Khu chuyển giao công nghệ: 

  15.000 m2
- Khu hành chính: 



  10.000 m2
- Khu thể thao: 



  30.000 m2
- Khu phục vụ đời sống sinh viên: 
  25.000 m2
- Khu công viên cây xanh: 

  25.000 m2
- Khu đất dự trữ phát triển: 

  12.000 m2
Tất cả các khu chức năng này được bố trí độc lập tương đối để có sự liên kết sử dụng thuận tiện và linh hoạt.

3.1. Khu học tập

Khu học tập bao gồm: Hệ thống giảng đường, nhà thí nghiệm, thực hành, trung tâm thư viện, trung tâm tin học ngoại ngữ, xưởng thực hành, và trường thực hành đa cấp. 

3.2. Khu chuyển giao công nghệ

Khu vực chức năng này được xây dựng liền kế với khu học tập, được xây dựng với cấu trúc hiện đại và liên hoàn.

3.3. Khu hành chính

Khu hành chính được xây dựng theo hướng quay mặt ra cổng chính tạo điểm nhấn và thuận tiện cho việc liên hệ giao dịch trong và ngoài trường.

3.4.Khu thể thao

Khu vực này bao gồm sân thể thao ngoài trời và khu thể thao trong nhà (nhà thi đấu đa năng).

3.5. Khu phục vụ đời sống sinh viên

Khu vực này được xây dựng ký túc xá, nhà để xe, căngtin, trạm y tế và các công trình phụ trợ khác đáp ứng nhu cầu thiết yếu của đời sống sinh viên.

3.6. Khu công viên cây xanh

Trục không gian xanh được xây dựng nằm trên vỉa hè các trục đường phân chia các khu vực trong tổng mặt bằng và được trồng xung quang trường. Ngoài ra tạo các thảm cỏ và cây cảnh, cây bóng mát ngăn cách các công trình xây dựng tạo cảnh quan hài hòa.

3.7. Khu đất dự trữ phát triển

Khu đất này được đặt giữa khu khu học tập, chuyển giao công nghệ và khu phục vụ đời sống sinh viên để thuận tiện mở rộng xây dựng các khu chức năng nêu trên khi cần thiết.

Nhu cầu đất xây dựng đến năm 2025 ước tính quy mô 7.000 học sinh, sinh viên: Diện tích đất hiện có của 02 trường là 319.433 m2, trong đó đất tại Trụ sở chính là 286.233 m2, đất tại Cơ sở 2 là 33.200 m2. Với diện tích đất hiện có đủ đáp ứng cho quy mô đào tạo khoảng 7.000 học sinh, sinh viên đến năm 2025 theo quy định.

Bảng 17: Nhu cầu diện tích sàn công trình xây dựng đến năm 2025

	TT
	Nội  dung
	Định mức (m2/SV)
	Nhu cầu

(m2)
	Đã có 

(m2)
	Cần bổ sung (m2)

	1
	Diện tích sàn giảng đường, phòng thí nghiệm và thư viện 
	3,5 
	28.000
	9.201,3
	18.798,70

	2
	Diện tích sàn cơ sở nghiên cứu 
	1,2
	9.600
	7.153,9
	2.446,10

	3
	Diện tích sàn phòng làm việc các khoa và cán bộ quản lý 
	1,5
	12.000
	3.154,0
	8.846,00

	4
	Diện tích sàn KTX 
	3
	24.000
	8.348,8
	15.651,20

	
	Cộng
	
	73.600
	2.7858
	4.5742


Ghi chú: Theo Quyết định số 2368/QĐ-BGDĐT, ngày 09/5/2007, định mức sàn xây dựng tính trên 1 sinh viên từ 9-11m2, trong đó:

- Giảng đường 1,4-1,5 m2/sinh viên + Phòng thí nghiệm 1,4-1,5 m2/sinh viên + Thư viện 0,5 m2/sinh viên; 

- Cơ sở nghiên cứu 1,2 m2/sinh viên;

- Phòng làm việc các khoa 1 m2/sinh viên + cán bộ quản lý 0,5 m2/sinh viên;

- Định mức tối thiểu KTX  3-5 m2/sinh viên.

IV. NGUYÊN LÝ TỔ CHỨC KHÔNG GIAN CÁC CƠ CẤU CHỨC NĂNG - QUY HOẠCH CƠ BẢN

1. Bố cục mặt bằng tại trụ sở chính

Độ cao tùy thuộc vào các công trình, trung bình từ 3 đến 4 tầng. Khu đất được bố trí các hạng mục chính là:

- Diện tích sàn giảng đường, phòng thí nghiệm và thư viện là 18.798,7 m2 gồm nhà giảng đường, nhà đa năng, thư viện, thí nghiệm, thực hành, hệ thống xưởng thực hành… được xây dựng trên khu đất dự tính khoảng 10 ha;

- Diện tích sàn cơ sở nghiên cứu là 2.446,1 m2, được xây dựng trên khu đất diện tích khoảng 1,4 ha;

- Diện tích sàn phòng làm việc các khoa và cán bộ quản lý là 8.846 m2 được xây dựng trên khu đất dự kiến 1,5 ha;

- Diện tích sàn KTX dự kiến sẽ xây dựng thêm là 15.651,2 m2 trên khu đất có diện tích là 2,5 ha;


- Diện tích đất xây dựng các công trình thể thao 3,8 ha gồm: Sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, cầu lông…;

- Đất còn lại được sử dụng cho dự trữ phát triển trường, đất công viên cây xanh và đất xây dựng giao thông.

2. Giải pháp kiến trúc tổng thể

Đến năm 2016, về cơ bản cơ sở vật chất đã có của nhà trường được cải tạo, nâng cấp theo Quy hoạch phát triển trường Cao đẳng Sư phạm và trường Kinh tế - Kỹ thuật giai đoạn 2010-2015. Sau khi xây dựng hoàn chỉnh sẽ là nơi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn.

Tại khu đất có diện tích 217.000m2 đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số 1002/QĐ-UBND, ngày 31/10/2012 sẽ được quy hoạch tổng thể xây dựng bổ sung Trụ sở làm việc và các hạng mục khác đáp ứng yêu cầu của trường Đại học Điện Biên theo hướng tiên tiến, hiện đại.

Giảng đường được bố trí theo hướng Bắc - Nam tránh ánh nắng mặt trời. Dự kiến xây dựng 5 tòa nhà, mỗi tòa 4 tầng giữa khu đất thẳng phía cổng chính, xung quanh là hệ thống phòng thí nghiệm, các xưởng thực hành, nhà công nghệ cao tiếp giáp với công viên cây xanh, hồ nước.

Các tòa nhà giảng đường được liên kết với nhau bởi đường đi có mái che. Các phòng học liên kết với nhau bởi hành lang. Khu vực vệ sinh được bố trí ở hai đầu của mỗi tòa nhà. 

Khu nhà thí nghiệm được bố trí thành 2 khối song song. Các phòng thí nghiệm được thiết kế theo mô đun phù hợp với hệ thống kết cấu nhà thí nghiệm theo tiêu chuẩn. 

Khu vực phục vụ đời sống sinh viên: Các ngôi nhà được thiết kế song song, liên kết với nhau bởi đường đi có mái che. Các phòng được liên kết với nhau qua hành lang, sảnh, cầu thang. Vệ sinh được bố trí khép kín.

Khu thể thao: được bố trí đồng bộ theo tiêu chuẩn quy định.

Kết cấu chung của công trình là kết cấu khung bê tông cốt thép, tường xây gạch, trát vữa xi măng, lăn sơn, nền lát gạch men. Xử lý chống nắng bằng mái lợp tôn. Cầu thang được thiết kế cả cầu thang máy và cầu thang bộ. Có hệ thống phòng cháy theo tiêu chuẩn.

3. Giải pháp kỹ thuật


3.1. Tiêu chuẩn quy phạm và tiêu chuẩn quy định công trình

Tiêu chuẩn thiết kế nhà ở và công trình công cộng

Tiêu chuẩn kỹ thuật nhiệt, kết cấu bao che: TCVN 4605 88;

Kết cấu nền móng theo tiêu chuẩn thiết kế 20TCN21 86 và 20TCN21 87;


Tiêu chuẩn thiết kế điện và đường dây điện, chiếu sáng nhân tạo 20TCN27 91, 20TCN25 91, TCN93 83; 

Tiêu chuẩn chống sét 20TCN46-84

Tiêu chuẩn thiết kế thoát nước TCVN 4513/88, TCVN 4474 87;

Tiêu chuẩn chống cháy và chữa cháy cho nhà ở và công trình công cộng TCVN 2622 78;

3.2. Giải pháp kỹ thuật


Giải pháp san nền: đảm bảo độ cao tương đối so với hiện trạng đất trong khu vực quy hoạch, đảm bảo tổng thể công trình là một mặt bằng để thiết kế tổng thể.

Về kết cấu: Căn cứ vào kết quả khảo sát địa chất công trình dự kiến và xử lý nền bằng công nghệ khoa học nhồi bê tông.

Về cấp nước sinh hoạt và cứu hỏa: Sử dụng nước sạch do Công ty cấp nước của Thành phố cung cấp. Hệ thống đường cung cấp nước nội bộ thiết kế đảm bảo đồng bộ cho sử dụng và cứu hỏa khi cần thiết.

Về thoát nước: Sử dụng hệ thống rãnh quanh nhà để thoát nước mưa. Sử dụng hệ thống đường ống dẫn nước thải sinh hoạt đến các hố ga, giếng thu và giếng thăm. Riêng các xưởng thực hành, các phòng thí nghiệm có hệ thống xử lý nước tránh ô nhiễm môi trường. 

4. Giải pháp phòng cháy chữa cháy


Kết hợp giữa hệ thống phòng cứu hỏa tại chỗ với hệ thống cứu hỏa cơ động của Thành phố. Nước cứu hỏa tại chỗ được bơm từ bể chứa nước dự trữ của các công trình đến từng họng cứu hỏa của công trình.

Tại những vị trí không thuận lợi cho sử dụng giao thông được bố trí các bình bọt chữa cháy.

Tại các khu xưởng, khu thí nghiệm có liên quan đến hóa chất có nguy cơ cháy nổ cao được bố trí ở vị trí thuận tiện về giao thông, đảm ảo ít ảnh hưởng đến công trình liền kề.

5. Giải pháp cấp điện, nước

Điện sinh hoạt và điện chiếu sáng công cộng cho toàn bộ khu vực được thiết kế với các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật phù hợp các tiêu chuẩn công trình theo phương án cấp điện tối ưu.

Sử dụng trạm biến áp của trường lấy điện từ lưới điện của Thành phố. Cáp điện hạ áp cấp điện cho sinh hoạt và chiếu sáng công cộng là loại cáp ngầm được luồn trong ống PVC.

6. Giải pháp về môi trường

6.1 Về tác động môi trường tự nhiên

6.2 Về tác động môi trường văn hóa, xã hội
V. ĐỊNH HƯỚNG SƠ BỘ VỀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG TRONG TƯƠNG LAI

Dựa trên điều kiện thực tế và các chỉ tiêu phát triển đến năm 2025, việc xây dựng các khu chức năng và tổ chức không gian của trường được chia làm 02 giai đoạn cơ bản như sau:

1. Giai đoạn 2016 đến 2020

Phát triển dựa trên cơ sở vật chất hiện có của trường Đại học Điện Biên đáp ứng nhu cầu đào tạo 4.500 học sinh, sinh viên vào năm 2020.

Hoàn thiện các hạng mục công trình đầu tư xây dựng theo kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt. Thực hiện đền bù, giải tỏa, quy hoạch xây dựng, san tạo mặt bằng, đầu tư hạ tầng kỹ thuật và một số hạng mục bổ sung tại khu đất đã được quy hoạch để đáp ứng nhu cầu học tập cho 4.500 học sinh, sinh viên của trường.

2. Giai đoạn 2021 đến 2025

Đầu tư xây dựng các hạng mục chính và xây dựng bổ sung các hạng mục công trình theo tiêu chuẩn của một trường Đại học có quy mô đào tạo khoảng 7.000 học sinh, sinh viên vào năm 2025.

Trường sẽ được chia thành các khu chức năng như sau:

Khu hành chính của nhà trường: Xây dựng trên khu đất mới, gồm nhà làm việc của Ban giám hiệu và các phòng chức năng.

Khu học tập, nghiên cứu khoa học và chuyển giai công nghệ: được xây dựng trên khu đất mới theo quy hoạch tổng thể của trường Đại học, khu này gồm: giảng đường; thư viện; xưởng thực hành, thực tập; phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.

Khu hoạt động thể dục thể thao và dịch vụ: Xây dựng theo quy hoạch tổng thể của trường Đại học, gồm sân vận động, nhà đa năng...

Khu kí túc xá, nhà khách và nhà ở của cán bộ giáo viên: Xây dựng theo quy hoạch tổng thể của trường Đại học.

CHƯƠNG VI

ƯỚC TÍNH NHU CẦU TÀI CHÍNH

I. NHU CẦU TÀI CHÍNH CHO CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU VÀ CÁC CHI PHÍ SỰ NGHIỆP KHÁC

1. Kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ

1.1. Mục tiêu chung

Kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ đáp ứng yêu cầu hoạt động và phát  triển của nhà trường.

1.2. Mục tiêu, nội dung cụ thể

- Tổ chức và kiện toàn bộ máy quản lý điều hành. Cải tiến quản lý và nâng cao năng lực quản lý của bộ máy;

- Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý và cán bộ giảng dạy đủ về số lượng, cơ cấu và đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn, chức danh quy định.

1.3. Thời gian thực hiện: 05 năm (2016-2020)   

1.4. Nhu cầu tài chính: 7.900 triệu đồng. Trong đó:

- Bồi dưỡng cán bộ, công chức:


20 người/năm x 5 triệu đồng /người/năm x  5 năm 
=
500 triệu đồng;

- Đào tạo thạc sỹ:

60 người  x 20 triệu đồng/người/năm x 2 năm 
=       2.400 triệu đồng;

- Đào tạo Tiến sỹ

40  người x 30 triệu đồng/người/năm x 4 năm  
=       4.800 triệu đồng;

2. Hoàn thiện nội dung chương trình, tài liệu giảng dạy

2.1. Mục tiêu chung

Hoàn thiện nội dung, chương trình và tài liệu giảng dạy của trường Đại học Điện Biên.

2.2. Mục tiêu, nội dung cụ thể

- Xây dựng và hoàn thiện chương trình, nội dung các môn học/học phần;

- Biên soạn giáo trình;

- Mua tài liệu tham khảo và tăng cường tư liệu cho thư viện.

2.3. Thời gian thực hiện: 05 năm (2016-2020) 
2.4. Nhu cầu tài chính:





13.000 triệu đồng

- Xây dựng chương trình đào tạo:



  500 triệu đồng;

- Xây dựng chương trình, Đề cương môn học/học phần:
2.000 triệu đồng;

- Biên soạn giáo trình:





9.000 triệu đồng;

- Mua giáo trình và tài liệu:




1.000 triệu đồng.

- Chỉnh sửa, bổ sung chương trình đào tạo, giáo trình và Đề cương chi tiết môn học/học phần:







   500 triệu đồng.

3. Chi thường xuyên
Năm 2014, kinh phí quyết toán chi thường xuyên cho 02 trường Cao đẳng là 54.586 triệu đồng (Cao đẳng kinh tế - kỹ thuật là 20.830 triệu đồng, Cao đẳng sư phạm là 33.756 triệu đồng). 
Dự kiến chi thường xuyên giai đoạn 2016-2025 ổn định theo định mức chi giai đoạn 2011-2015; hàng năm dự toán kinh phí tăng khoảng 10% để bù đắp nhu cầu tăng lương thường xuyên của công chức, viên chức và tăng do định mức kinh phí đào tạo sinh viên đại học (định mức đào tạo sinh viên đại học cao hơn so với định mức đào tạo sinh viên cao đẳng, trung cấp). Nhu cầu kinh phí chi thường xuyên của trường Đại học Điện Biên khi được thành lập giai đoạn 10 năm 2016-2025 là 1.052.652 triệu đồng. 
Nếu chưa thành lập trường đại học mà giữ nguyên 02 trường Cao đẳng với mức chi thường xuyên như hiện nay và tăng khoảng 5% chi thường xuyên để bù đắp nhu cầu tăng lương thường xuyên của công chức, viên chức thì tổng chi thường xuyên của 02 trường trong 10 năm 2016-2025 sẽ là 756.951 triệu đồng. Khi thành lập trường đại học thì mức chi thường xuyên trong 10 năm sẽ tăng 295.701 triệu đồng so với việc không thành lập trường đại học; trung bình mỗi năm tăng khoảng 29.500 triệu đồng.
Như vậy, tổng cộng nhu cầu tài chính cho chi thường xuyên giai đoạn 10 năm 2016-2025 của trường ước tính 1.073.552 triệu đồng.
II. NHU CẦU TÀI CHÍNH CHO XÂY DỰNG CƠ BẢN VÀ TRANG THIẾT BỊ

1. Nhu cầu tài chính cho xây dựng cơ bản

Mục tiêu chung là xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của trường Đại học Điện Biên trên cơ sở bổ sung, phát triển theo quy hoạch cơ sở vật chất kỹ thuật đã có của trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên và trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Điện Biên. Sau khi được lập trường Đại học Điện Biên cần xây dựng thêm một số hạng mục công trình tạo nên hệ thống liên hoàn và đồng bộ đáp ứng yêu cầu hoạt động của nhà trường. Trước mắt, sau khi thành lập trường, từ 2-3 năm chỉ đầu tư các hạng mục công trình đã được UBND tỉnh phê duyệt đầu tư cho các trường Cao đẳng kinh tế - kỹ thuật và trường Cao đẳng sư phạm, mua sắm một số trang thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu cơ bản cho việc mở các mã ngành đào tạo trình độ đại học theo kế hoạch; bố trí kinh phí để đền bù giải phóng mặt bằng khu đất 217.000m2 đã quy hoạch cho trường. 
Nhu cầu tài chính được xây dựng trên cơ sở nhu cầu kinh phí đầu tư bổ sung các hạng mục cho nhà trường đến năm 2025 khoảng 638.807 triệu đồng. Cụ thể:
- Xây dựng giảng đường, phòng thí nghiệm và thư viện với diện tích sàn là 18.798,7m2. Kinh phí ước tính 159.789 triệu đồng;
- Xây dựng cơ sở nghiên cứu khoa học với diện tích sàn 2.446,10m2. Kinh phí ước tính 20.792 triệu đồng;

- Xây dựng phòng làm việc các khoa và cán bộ quản lý với diện tích sàn là 8.846,00m2. Kinh phí ước tính 75.191 triệu đồng;
- Xây dựng bổ sung khu ký túc xá với diện tích sàn là 15.651,20m2. Kinh phí ước tính 133.035 triệu đồng;
- Sửa chữa, nâng cấp nhà làm việc, phòng học, phòng học chức năng, ký túc xá và các hạng mục phụ trợ hiện có. Kinh phí ước tính 200.000 triệu đồng;

- Chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng, san tạo mặt bằng ước tính 50.000 triệu đồng.

2. Nhu cầu trang thiết bị

Trên cơ sở thiết bị dạy học hiện có của trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên và trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Điện Biên, xây dựng nhu cầu kinh phí đến năm 2025 để đầu tư bổ sung thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu giảng dạy học tập và nghiên cứu khoa học của nhà trường. Kinh phí ước tính khoảng 100.000 triệu đồng.

Như vậy, tổng cộng nhu cầu tài chính chi cho xây dựng cơ bản và trang thiết bị giai đoạn 10 năm 2016-2025 của trường ước tính 738.807 triệu đồng.
III. TỔNG HỢP NHU CẦU TÀI CHÍNH VÀ KHẢ NĂNG ĐẢM BẢO VỀ TÀI CHÍNH, CÁC NGUỒN TÀI CHÍNH

1. Tổng hợp nhu cầu tài chính giai đoạn 10 năm 2016-2025

- Chi thường xuyên:                                                       1.073.552 triệu đồng;
- Về đầu tư xây dựng và trang thiết bị dạy học:
        738.807 triệu đồng;

Tổng cộng:






      1.812.359 triệu đồng

Bảng 18. Nhu cầu kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư giai đoạn 2016-2025
Đơn vị tính: triệu đồng

	Năm
	Tổng số
	Trong đó
	Ghi chú

	
	
	Chi thường xuyên
	Chi đầu tư
	

	2016
	117.500
	67.500
	50.000
	

	2017
	124.250
	74.250
	50.000
	

	2018
	141.675
	81.675
	60.000
	

	2019
	159.845
	89.845
	70.000
	

	2020
	168.825
	98.825
	70.000
	

	2021
	183.700
	108.700
	75.000
	

	2022
	199.580
	119.580
	80.000
	

	2023
	216.500
	131.500
	85.000
	

	2024
	234.600
	144.600
	90.000
	

	2025
	265.884
	157.077
	108.807
	

	Cộng:
	1.812.359
	1.073.552
	738.807
	


2. Các nguồn vốn có thể huy động

2.1. Chi thường xuyên

Tổng chi thường xuyên cho nhà trường giai đoạn 10 năm 2016-2025 ước tính 1.073.552 triệu đồng do ngân sách Trung ương cấp chi cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo hàng năm của tỉnh theo quy định của Luật Ngân sách, Luật Giáo dục đại học và các quy định hiện hành (trung bình mỗi năm khoảng 100.000 triệu đồng).
2.2. Chi đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học
Tổng chi đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cho nhà trường giai đoạn 10 năm 2016-2025 ước tính 738.807 triệu đồng. Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách do Trung ương hỗ trợ, nguồn vốn từ các dự án ODA của Chính phủ, từ ngân sách đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo hàng năm, từ ngân sách địa phương, từ nguồn thu của nhà trường, từ nguồn xã hội hóa giáo dục và các nguồn vốn hợp pháp khác; trung bình mỗi năm đầu tư khoảng 70.000 triệu đồng.
3. Giải pháp về đảm bảo nguồn lực tài chính

Xây dựng và phê duyệt Dự án đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cho trường Đại học Điện Biên. Trên cơ sở Dự án đã phê duyệt, đề nghị Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương xem xét hỗ trợ vốn đầu tư; kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ kinh phí đầu tư; cân đối một phần vốn từ ngân sách đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo hàng năm, từ ngân sách địa phương và từ nguồn thu của nhà trường để thực hiện dự án.
Giai đoạn 2016 -2015, ước tính trung bình mỗi năm trường Đại học Điện Biên có khoảng 1.500 sinh viên thuộc diện đóng học phí. Ngoài ra, còn có những sinh viên diện chính sách được miễn giảm học phí, sinh viên sư phạm không phải đóng học phí. Nếu tạm tính mức học phí theo quy định tại Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ, trung bình mỗi sinh viên 06 triệu đồng/năm x 1.500 sinh viên = 9.000 triệu đồng. Như vậy, trong giai đoạn 10 năm, nhà trường sẽ thu được khoảng 90.000 triệu đồng học phí. Nhà trường sẽ dành một phần kinh phí từ nguồn thu để bổ sung cơ sở vật chất hàng năm theo quy định, mỗi năm ước tính khoảng 05 tỷ đồng chi cho sửa chữa, xây dựng cơ bản, khoảng 02 tỷ đồng chi cho mua sắm thiết bị dạy học và nghiên cứu khoa học. 
Bên cạnh đó, nhà trường sẽ huy động thêm nguồn vốn từ nguồn xã hội hóa theo hình thức kêu gọi đầu tư tài chính như tài trợ, cho vay với lãi suất hợp lý; kêu gọi đầu tư cơ sở vật chất thông qua liên kết đào tạo,...

Ngoài ra, nhà trường sẽ huy động các tổ chức, cá nhân có điều kiện tham gia kinh phí hợp tác kinh doanh. Với chủ trương xã hội hóa và trong phạm vi pháp luật cho phép, nhà trường sẽ áp dụng các hình thức hợp đồng BOT, BT trong việc xây dựng các nhà để xe, khu dịch vụ, ...với phương án doanh nghiệp tham gia kinh phí xây dựng để cùng khai thác, sử dụng và hưởng lợi trong thời gian xác định.

Tóm lại, bằng các giải pháp ngân sách trên, với sự tạo điều kiện giúp đỡ của các Bộ ngành Trung ương và sự cố gắng nỗ lực tập trung đầu tư của tỉnh Điện Biên, sau 10 năm thành lập, cơ bản nhà trường sẽ hoàn thành các hạng mục công trình chủ yếu của trường đại học đạt theo chuẩn quy định.


CHƯƠNG VII

DỰ KIẾN HIỆU QUẢ KINH TẾ -XÃ HỘI VÀ CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI

I. HIỆU QUẢ CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

Trường Đại học Điện Biên được thành lập phù hợp với chủ trương sắp xếp và phát triển mạng lưới các cơ sở đào tạo ở tỉnh và khu vực sẽ nâng cao năng lực đào tạo của hệ thống các trường chuyên nghiệp trong tỉnh; tạo điều kiện sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ hoạt động đào tạo của các trường chuyên nghiệp trên địa bàn, khắc phục tình trạng đầu tư phân tán, tiết kiệm và phát huy được các nguồn lực đầu tư (nhân lực, vật lực, tài lực).

Điện Biên là tỉnh giàu tiềm năng về nông nghiệp, lâm nghiệp, du lịch, văn hóa đa sắc màu là điều kiện thuận lợi cho nghiên cứu, thực nghiệm, thực hành, thực tế của nhà trường. Là tỉnh biên giới, do đó, đây sẽ là điều kiện thuận lợi để trường có thể mở rộng giao lưu, trao đổi học thuật, nâng cao trình độ, liên kết đào tạo với các tỉnh của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. 

Việc thành lập và đưa vào hoạt động trường Đại học Điện Biên sẽ đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội to lớn, vì đây là cơ sở giáo dục trực tiếp đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cho tỉnh, giúp tỉnh chủ động tăng nhanh số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức cho các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh,  đáp ứng kịp thời nhu cầu nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Điện Biên và các tỉnh lân cận. 

Với các đặc trưng là trường đại học của địa phương, đào tạo đa hệ, đa ngành, chương trình đào tạo thiết thực, mềm dẻo, phù hợp, hiệu quả, hình thức mở lớp đa dạng, phong phú thuận lợi cho người học,... hoạt động đào tạo của Trường sẽ đáp ứng được nhu cầu học tập đa dạng của xã hội trong thời kỳ mới. Đối tượng được hưởng lợi trực tiếp của việc thành lập trường Đại học Điện Biên là các cấp, các ngành, các lĩnh vực kinh tế - xã hội và đông đảo các tầng lớp dân cư trong tỉnh và khu vực. Sau khi trường Đại học Điện Biên được thành lập và đi vào ổn định, hàng năm sẽ cung cấp cho Tỉnh Điện Biên và khu vực trên dưới 2.000 cán bộ có trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp. 

Ngoài ra, việc thành lập trường Đại học Điện Biên trên cơ sở sáp nhập, nâng cấp, trường Cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Điện Biên và trường Cao đẳng sư phạm Điện Biên có nhiều lợi thế, đó là: kế thừa được kinh nghiệm quản lý, điều hành, tổ chức đào tạo của hai trường; huy động được đội ngũ giảng viên có trình độ, có kinh nghiệm của hai trường vào quá trình đào tạo trình độ đại học; kế thừa được cơ sở vật chất sẵn có tương đối đầy đủ và phù hợp của hai trường trong những ngày đầu mới thành lập trường đại học; đáp ứng nhu cầu học tại chỗ cho nhiều học sinh dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa của tỉnh Điện Biên và các tỉnh lân cận; sinh viên được học tập, thực hành trên điều kiện tự nhiên và xã hội của địa phương nên khi ra trường sẽ nhanh chóng thích ứng với môi trường công tác. Ngoài ra, trường Đại học Điện Biên có địa điểm tại thành phố Điện Biên phủ, thuận lợi cho việc đi lại của người học, giúp người học giảm thiểu kinh phí, tạo điều kiện cho con em lao động, người nghèo vùng sâu, vùng xa được học đại học, cao đẳng; thu hẹp khoảng cách về phân bố lao động có trình độ khoa học kỹ thuật giữa các vùng, giữa thành phố và nông thôn.  

Trường Đại học Điện Biên còn thực hiện nhiệm vụ quan hệ quốc tế, đó là đào tạo sinh viên cho các tỉnh Bắc Lào, một số tỉnh của Thái Lan và tỉnh Vân Nam, Trung Quốc nhằm duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam với các nước láng giềng, là điều kiện đảm bảo giữ vững chính trị, quốc phòng - an ninh.

Như vậy, việc thành lập trường Đại học Điện Biên sẽ tạo ra một diện mạo mới, một sắc thái mới, tạo tiền đề quan trọng để phát triển cơ cấu kinh tế - xã hội hợp lý, tạo động lực cho Điện Biên phát triển nhanh chóng và bền vững, đúng với tầm vóc của một tỉnh có nhiều tiềm năng thế mạnh trong khu vực miền núi biên giới phía Bắc.

II. DỰ KIẾN CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI VÀ CÁC NHIỆM VỤ ƯU TIÊN

1. Mục tiêu kế hoạch chung

 
  - Đảm bảo các điều kiện cho trường Đại học Điện Biên có thể tuyển sinh đào tạo từ năm học 2017 - 2018. 


  - Đảm bảo các điều kiện cho hoạt động, phát triển trường Đại học Điện Biên như đã xác định.

2. Các bước triển khai đề án

Các bước thành lập trường Đại học Điện Biên được thực hiện theo quy trình, thủ tục thành lập trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 64/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành điều kiện và thủ tục thành lập hoặc cho phép thành lập, cho phép hoạt động đào tạo, đình chỉ hoạt động đào tạo, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học, học viện.

1.1. Năm 2015: Hoàn thiện Đề án thành lập trường Đại học Điện Biên và đề nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương thành lập trường Đại học Điện Biên.
1.2. Năm 2016: Hoàn thiện Quy hoạch, Dự án đầu tư xây dựng trường Đại học Điện Biên và các thủ tục, hồ sơ đề nghị Thủ tướng Chính phủ thành lập trường Đại học Điện Biên.
1.3. Năm 2017: Công bố Quyết định thành lập trường và tuyển sinh khóa 1.

3. Các nhiệm vụ ưu tiên

Hoàn thiện các điều kiện cần thiết cho hoạt động của trường Đại học Điện Biên ngay sau khi có quyết định thành lập. Cụ thể:

- Về đội ngũ giảng viên: cử đi đào tạo, tuyển mới và thỉnh giảng đảm bảo ít nhất có 60% số giảng viên đạt trình độ sau đại học, trong đó có khoảng 15% đạt trình độ Tiến sĩ;

- Về chương trình, giáo trình: Liên hệ với các trường Đại học trọng điểm, mời chuyên gia tham gia và bồi dưỡng cho đội ngũ về việc xây dựng chương trình giáo trình, tài liệu các ngành học, đặc biệt các ngành dự kiến mở trong 3 năm đầu. 

- Về cơ sở vật chất: trong 5 năm đầu sử dụng cơ sở vật đã có của nhà trường. Quy hoạch xây dựng, san tạo mặt bằng và đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng và đầu tư xây dựng bổ sung một số hạng mục tại trụ sở chính của nhà trường.

CHƯƠNG VIII

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

I. KẾT LUẬN

Trường Đại học Điện Biên được thành lập có tác động tích cực và sâu sắc đến toàn bộ đời sống kinh tế - xã hội của nhân dân tỉnh Điện Biên cũng như nhân dân các tỉnh lân cận. Khi được chuẩn y thành lập và đi vào hoạt động, trường Đại học Điện Biên sẽ đáp ứng thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội góp phần đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước nói chung, của các tỉnh Tây Bắc và tỉnh Điện Biên nói riêng.

Việc thành lập trường Đại học Điện Biên trên cơ sở sáp nhập trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên và trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên có rất nhiều thuận lợi và ưu thế, phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước về nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Điện Biên, theo lộ trình sẽ phát triển bền vững và hàng năm đào tạo đội ngũ cán bộ có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu của xã hội. Đồng thời, tạo ra một lực lượng lao động kỹ thuật có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao; tạo điều kiện cho cán bộ công chức của tỉnh và đặc biệt là con em lao động nghèo có điều kiện được học tập, nâng cao trình độ tại chỗ để tiếp cận với giáo dục đại học góp phần ổn định và thúc đẩy sự phát triển nhanh nền kinh tế của tỉnh và khu vực. Tạo động lực thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, tăng cường phát triển quan hệ hợp tác quốc tế trong giáo dục và đào tạo. 

Với quy mô và hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ, hoạt động xã hội của nhà trường, diện mạo văn hoá - xã hội của tỉnh sẽ được nâng lên một tầm vóc mới, xứng đáng là một tỉnh có nhiều tiềm năng của khu vực Tây Bắc. Đây chính là niềm mong mỏi và tự hào của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Điện Biên, mảnh đất lịch sử, anh hùng. 

II. KIẾN NGHỊ

Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên hoàn thiện các thủ tục theo quy định, trình Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Bộ, ngành và các đơn vị liên quan xem xét và chấp thuận chủ trương cho phép thành lập trường Đại học Điện Biên tại tỉnh Điện Biên.
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TRUNG TÂM                                 THÍ NGHIỆM                                      – THỰC HÀNH








TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VLVH








TRUNG TÂM  THÔNG TIN -                             THƯ VIỆN








TRUNG TÂM  TIN HỌC -   NGOẠI NGỮ








HỘI ĐỒNG TRƯỜNG








HIỆU TRƯỞNG


CÁC PHÓ HIỆU TRƯỞNG











CÁC TỔ CHỨC                 ĐẢNG + ĐOÀN THỂ + HỘI 








UBND TỈNH








CÁC TỔ CHỨC  ĐẢNG + ĐOÀN THỂ + HỘI  CẤP TRÊN
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